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  Công ty CP Tư vấn Phát triển           Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

        Hạ tầng PMH Đà Nẵng         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            …o..o…                         …o..o…  

      Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 2025 
 

THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 

DỰ ÁN: NÂNG CẤP KÈ TẠI KHU DÂN CƯ J258 

ĐỊA ĐIỂM : P. HÒA KHÁNH BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

CHƯƠNG I:   

SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU XÂY DỰNG, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA 

ĐIỂM XÂY DỰNG 

 

1.1 Sự cần thiết đầu tư 

Kè tường chắn tại khu dân cư J258 thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng được xây dựng năm 2019 

Hiện trạng là tuyến kè bêtông ximăng, cao H=1,9m được xây dựng từ rất lâu (2019), 

và đã phát huy tác dụng chắn đất giữa hai khu dân cư có độ chênh cao về cốt nền xây dựng 

lớn, đó là dãy nhà dân hiện trạng trên Kiệt 7 Phan Văn Định (ở trên cao) và phần đất ở của 

Khu dân cư J258 (ở dưới thấp). Hiện tại qua đánh giá bên ngoài, chất lượng tường vẫn còn 

tốt.  

Tuy nhiên, do chiều cao thấp nên hiện tại cốt nhà dân phía trên vẫn còn cao hơn 

đỉnh kè (1÷1,5)m. Một số nhà dân đã xây dựng tường bao chắn đất chắc chắn, một số che 

vách tạm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, sẽ ảnh hưởng đến các công trình nhà ở bên 

trong 

Nguy cơ sạt lở không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xói lở bờ đất, các 

công trình dân sinh, đất ở của người dân, vấn đề phòng chống thiên tai mà còn đe dọa đến 

tài sản, tính mạng của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến kè.  

Do đó việc đầu tư nâng cấp kè tại khu dân cư J258 là vô cùng thiết thực, có ý nghĩa 

quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư trong khu vực  

1.2. Mục tiêu: Nâng cấp kè hiện trạng, gia cố bảo vệ bờ đất, bảo vệ nhà cửa - đất ở 

của nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống của dân cư và hạ tầng trong khu vực. 

1.3. Hiệu quả đầu tư : 

- Tính phù hợp : Phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Đảm bảo an toàn, 

chất lượng công trình an sinh cho nhân dân 

- Hiệu quả kinh tế: việc đầu tư nâng cấp tuyến kè bê tông hiện trạng để bảo vệ bờ 
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đất, nhà dân khu dân cư J258 và Kiệt 7 Phan Văn Định là hết sức cần thiết, chống sạt lở, 

bảo vệ công trình hạ tầng bên trong. 

- Hiệu quả xã hội: Dự án đảm bảo an toàn cho công trình dân sinh, nhà cửa, đất ở, 

chống sạt lở bờ đất, bảo vệ tài sản cho người dân. 

- Hiệu quả môi trường : Dự án giảm thiểu tác động sạt lở bờ đất. 

1.4. Địa điểm và phạm vi đầu tư : 

Kè tường chắn tại khu dân cư J258 thuộc địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng có chiều dài L=160m 

 - Điểm đầu : tại cuối tuyến đường Xuân Thiều 36, giáp tường rào nhà dân 

 - Điểm cuối : giáp tường rào Nhà công vụ Phân viện Thiết kế Miền Trung, cuối 

đường Xuân Thiều 38 
 

 

    

 1.5. Hiện trạng: 

 a. Hiện trạng khu vực dự án : 

 - Kết cấu tường kè (theo hồ sơ kiểm định): tường chắn bêtông kết hợp mương thoát 

nước thải dài 160m. Tường chắn được xây dựng trong phạm vi 1,5m dọc theo vệt xây 

dựng mương thoát nước thải sau nhà, chiều cao thân tường chắn 1,9m. Đỉnh tường chắn 

rộng 0,30m, lưng tường thẳng đứng; móng tường chắn rộng 1,5m, cao 0,75m. Thân và 

móng tường chắn bằng bê tông M200. Thân tường chắn bố trí ống D100 dài 52cm cách 

khoảng 2m thoát nước sau lưng tường 

 - Khu vực đầu và giữa tuyến: Nhà dân xây tường bằng gạch taplo, rào lưới thép, che 

vách tôn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn  
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Khu vực đầu và giữa tuyến 

 - Khu vực cuối tuyến: Nhà dân đã đổ trụ BTCT, xây móng đá chắc chắn phía trên, 

sau lưng tường chắn, nhà cửa xây dựng kiên cố 

   

   
Khu vực cuối tuyến  
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Cụ thể, theo dọc tuyến, từng vi trí cụ thể như sau : 

- Km0+000,00 ÷ Km0+002,80 : L=2,8m, đất trống, có rào thép lưới B40 

- Km0+002,80 ÷ Km0+017,60 : L=17,6m, phạm vi này nhà dân xây tường rào bằng 

gạch, trong đó tường cao 2,3m dài 11,3m, tường cao 1,7m dài 3,5m. Mép chân tường xây 

cách mép trong tường chắn hiện trạng (5÷10)cm 

- Km0+017,60 ÷ Km0+043,50 : L=13,1m, phạm vi này có tường chắn bê tông phía 

trong. Mép chân tường xây cách mép trong tường chắn hiện trạng (5÷10)cm 

- Km0+043,50 ÷ Km0+127,70 : L=84,2m, lưng kè hiện trạng trong phạm vi này là 

đất trống, nhà dân xây dựng phía trong, cách mép lưng kè (1,2÷5)m 

- Km0+127,70 ÷ Km0+136,20 : L=8,6m, móng nhà dân (nhà 3 tầng) cao khoảng 

1,6m sau lưng kè hiện trạng, cách mép lưng kè 10cm 

- Km0+136,20 ÷ Km0+153,40 : L=17,2m, phạm vi này nhà dân xây tường rào cao 

1,7m bằng gạch. Mép chân tường xây cách mép trong tường chắn hiện trạng 10cm 

- Km0+153,40 ÷ Km0+161,90 : L=8,5m, phạm vi này nhà dân xây bằng gạch cách 

mép trong tường chắn hiện trạng 10cm 

b. Kết quả kiểm định công trình tường kè hiện trạng : Hệ thống tường kè bê tông 

hiện trạng đã được triển khai công tác kiểm định chất lượng, đánh giá khả năng chịu lực, 

độ an toàn của kết cấu công trình  

- Mô tả khái quát hiện trạng công trình: công trình hiện đang ổn định, chưa có vết nứt 

hay bong tróc của kết cấu.       

- Kết quả khảo sát các cấu kiện: 

  + Kích thước móng kè, chiều sâu chôn móng:  

Stt Vị trí 

Kích thước (m) 

Chiều dài 

móng Lm 

Chiều rộng 

móng (B) 

Chiều cao 

móng (h) 

Chiều sâu chôn 

móng (ho) 

1 
Đoạn kè  

D1-D2 
1,89 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 

2 
Đoạn kè  

D4-D5 
3,91 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 

3 
Đoạn kè  

D13-D14 
13,70 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 

4 
Đoạn kè  

D16-D17 
1,98 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 

5 
Đoạn kè  

D22-D23 
4,13 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 

6 
Đoạn kè  

D27-D28 
5,50 1,5 0,75 

-2,65m so với 

đỉnh tường 
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  +  Kích thước thân tường: 

Stt Vị trí - Khu vực kiểm tra 
Bề rộng thân tường (cm) 

Đỉnh tường Chân tường 

1 Đoạn kè D1 - D2 30 63 

2 Đoạn kè D3 – D4 30 63 

3 Đoạn kè D5 – D6 30 63 

4 Đoạn kè D6 – D7 30 63 

5 Đoạn kè D8 - D9 30 63 

6 Đoạn kè D12 - D13 30 63 

7 Đoạn kè D14 - D15 30 63 

8 Đoạn kè D16 - D17 30 63 

9 Đoạn kè D18 – D19 30 63 

10 Đoạn kè D20 - D21 30 63 

11 Đoạn kè D23 - D24 30 63 

12 Đoạn kè D25 - D26 30 63 

13 Đoạn kè D26 - D27 30 63 

14 Đoạn kè D28 - D29 30 63 
   

  + Kết quả cường độ bê tông: Theo phương pháp thí nghiệm không phá hủy 

bằng máy đo siêu âm kết hợp súng bật nẩy cho kết quả cường độ bê tông tại các cấu kiện 

cột, dầm, sàn kiểm tra như sau: 

Stt Vùng kiểm tra Rht So sánh 0.9Ryc Đánh giá 

1 Đoạn kè D1 - D2 148,0 > 140,04 Đạt M200 

2 Đoạn kè D4 - D5 147,2 > 140,04 Đạt M200 

3 Đoạn kè D8 - D9 150,3 > 140,04 Đạt M200 

4 Đoạn kè D12 - D13 152,0 > 140,04 Đạt M200 

5 Đoạn kè D14 - D15 158,6 > 140,04 Đạt M200 

6 Đoạn kè D16 - D17 152,5 > 140,04 Đạt M200 

7 Đoạn kè D20 - D21 158,6 > 140,04 Đạt M200 

8 Đoạn kè D23 - D24 150,8 > 140,04 Đạt M200 

9 Đoạn kè D26 - D27 149,1 > 140,04 Đạt M200 

10 Đoạn kè D28 - D29 155,3 > 140,04 Đạt M200 
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- Kết quả tính toán kết cấu:  

  + Cường độ bê tông của các cấu kiện móng, thân kè đạt mác M200 

  + Móng kè: Đảm bảo khả năng chịu lực. 

  + Thân kè: Không đảm bảo khả năng chịu lực.  

- Kết luận và kiến nghị của công tác kiểm định: 

  + Hiện trạng công trình đang ổn định, chưa có vết nứt hay bong tróc của kết 

cấu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  + Cường độ bê tông của các cấu kiện móng, tường đạt mác M200 

  + Kết cấu móng kè: Đảm bảo khả năng chịu lực. 

  + Kết cấu thân kè: Không đảm bảo khả năng chịu lực. 

c. Kết quả khảo sát địa chất công trình : công trình có 02 lổ khoan, mỗi lổ khoan sâu 

10m. Địa chất khu vực dự án chủ yếu là nền cát, các lớp địa tầng theo thứu tự từ trên 

xuống như sau : 

 - Lớp A : lớp trên cùng (bề mặt) là hỗn hợp gạch vụn, đá dăm lẫn cát hạt mịn - hạt 

vừa màu xám trắng - xám vàng. Chiều dày lớp khoảng 0,6m 

 - Lớp 1A : bên dưới lớp mặt, dày (2,90÷4,4)m, là lớp cát hạt mịn - hạt vừa màu xám 

trắng - xám vàng, trạng thái bão hòa, kết cấu xốp. 

 - Lớp 1B : chiều dày kết thúc lổ khoan, dày (5,0÷6,5)m, là lớp cát hạt mịn - hạt vừa 

màu xám trắng - xám vàng, trạng thái chặt vừa đến chặt 
1.6. Nguồn vật liệu xây dựng, giao thông trong khu vực: 

 - Vật liệu xây dựng: 

  + Vật liệu chính như đá, cát, xi măng, sắt thép …: Theo thông bố giá xây 

dựng tháng 02/2025 của Sở Xây Dựng thành phố Đà Nẵng. 

  + Một số loại vật liệu khác không có trong công bố giá : lấy 03 báo giá các 

đơn vị cung cấp bên ngoài 

 - Đường vận chuyển vật liệu thi công: tập kết và vận chuyển vật liệu bằng ô tô đến 

chân công trình. 
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CHƯƠNG II  

DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, 

QUY MÔ, CÔNG SUẤT VÀ CẤP CÔNG TRÌNH 
 

 2.1. Các pháp lý để lập Báo cáo KTKT: 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 

62/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ v/v Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết về Hợp đồng xây dựng;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số nội dung về QLCL, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

 - Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 

thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

 - Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng & Văn bản 

số 333/CP-CN ngày 13/7/2023 của Chính Phủ v/v Đính chính Nghị định 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023; 

- Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định 

về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
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- Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 

năm 2024 của Quốc hội; 

Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chính sách 

giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 

của Quốc hội 

 - Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng 

dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.  

- Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 

44/2016/NĐ-CP 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định 

mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

 - Thông tư  số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 

 Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng do Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành  

- Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2023) 

 - Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). 

- Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng 

ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng; 

- Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2021-TT-BXD-phan-cap-cong-trinh-xay-dung-480818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-10-2021-TT-BXD-huong-dan-Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-va-Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-486108.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-06-2021-ND-CP-huong-dan-quan-ly-chat-luong-thi-cong-xay-dung-va-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-463904.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-44-2016-ND-CP-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-02-2023-TT-BXD-huong-dan-hop-dong-xay-dung-557432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-28-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-phi-tham-dinh-du-an-dau-tu-xay-dung-567013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-27-2023-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-dinh-thiet-ke-ky-thuat-567023.aspx
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- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng 

v/v giao chỉ tiêu kê hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2025; 

- Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình: Nâng cấp kè 

tại Khu dân cư J258. Địa điểm: P. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; 

- Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu Tư vấn khảo sát Công trình: Nâng cấp kè 

tại Khu dân cư J258. Địa điểm: P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; 

- Quyết định số 5916/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258;  

 - Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân 

cư J258. Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; 

 - Quyết định số 6089/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân 

cư J258. Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; 

- Hồ sơ Báo cáo 69/2024/BCKĐ ngày 02/12/2024 của Công ty TNHH Xây dựng & 

Thương mại Trung Phú Thịnh về việc kết quả kiểm tra, kiểm định chất lượng đánh giá khả 

năng chịu lực của kết cấu kè chắn đất khi cải tạo gia cố kè tại đỉnh kè công trình cũ; 

 - Công văn số 5698/UBND-BQLDA ngày 27 tháng 12 năm 2024 của UBND quận 

Liên Chiểu về việc thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp kè tại 

Khu dân cư J258; 

 - Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2025 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Công trình: 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258.  

 - Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 27/03/2025 của UBND quận Liên Chiểu v/v 

phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát địa chất Công trình: Nâng cấp kè tại 

Khu dân cư J258. Địa điểm: P. Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

2.2. Thông tin chính về dự án: 

1. Tên công trình (Dự án): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Nhóm dự án, cấp công trình : Dự án nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND quận Liên Chiểu. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. 
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5. Hình thức tổ chức quản lý dự án : Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận thực 

hiện quản lý dự án 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 

- Năm 2024: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

- Năm 2024-2026: Triển khai thực hiện dự án (chỉ triển khai khi được cân 

đối bố trí kế hoạch vốn). 

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa, trực tiếp từ nguồn vốn 

ngân sách thành phố 

 2.3. Khung tiêu chuẩn áp dụng : 

Stt Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng Mã hiệu 

A Tiêu chuẩn khảo sát 

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới cao độ 
QCVN 11-

2008/BTNMT 

2 Khảo sát cho xây dựng- Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419-1987 

3 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398-2012 

4 
Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa 

công trình 
TCVN 9401-2012 

5 
Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000 

(phần ngoài trời) 
96TCN43-90 

6 Đường ô tô- Tiêu chuẩn khảo sát 
TCCS 

31:2020/TCĐBVN 

7 
Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - yêu cầu 

khảo sát và thiết kế 
TCVN 13346 – 2021 

8 Quy trình khoan thăm dò địa chất TCVN 9437-2012 

9 
Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho 

xây dựng trong vùng Karst 
TCVN 9402-2012 

10 
Đất xấy dựng- Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản 

mẫu 
TCVN 2638-2012 

12 Quy trình thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) TCVN 9351-2012 

13 Mô tả và phân loại đất TCVN 5747-1993 

14 Công trình xây dựng- Phân cấp đá trong thi công TCVN11676-2016 
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15 Quy trình lấy mẫu và bảo quản TCVN 2683-2012 

B Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thiết kế áp dụng 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên 

dùng trong xây dựng 

QCVN 02 -

2022/BXD 

2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật 
QCVN 07-

2023/BXD 

3 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN I, II, III 

4 Tải trọng và tác động TCVN 2737- 2023 

5 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574-2018 

6 Thiết kế cầu đường bộ Việt Nam TCVN 11823-2017 

7 
Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - yêu cầu 

khảo sát và thiết kế 
TCVN 13346-2021 

8 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304-2014 

9 Tiêu chuẩn Thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362 : 2012 

10 
Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật 

trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 
TCVN 9844:2013 

C Tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu  

1 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Cọc khoan nhồi TCVN 9395:2012 

2 
Cọc khoan nhồi – Xác định tính đồng nhất của bê tông  - 

Phương pháp xung siêu âm 
TCVN 9396:2012 

3 
Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình 

giao thông vận tải 
TCVN 8870-2011 

4 Các quy trình, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan 
 

2.4. Diện tích sử dụng đất: tổng diện tích sử dụng đất để xây dựng của dự án  

S=161,91x1,80 = 291,44m2. 

2.5. Quy mô công trình:  

- Phạm vi thiết kế : Kè tường chắn tại khu dân cư J258 thuộc địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng có chiều dài L=162m 

  + Điểm đầu : tại cuối tuyến đường Xuân Thiều 36, giáp tường rào nhà dân 

  + Điểm cuối : giáp tường rào Nhà công vụ Phân viện Thiết kế Miền Trung, 

cuối đường Xuân Thiều 38 

a. Phương án tuyến:  theo đúng vị trí tuyến kè hiện trạng 

b. Mặt cắt ngang:  
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Do tuyến kè hiện trạng đã được xây dựng và nằm trong quy hoạch KDC nên ranh 

giới sử dụng đất đã được phê duyệt (chỉ giới xây dựng phía khu chỉnh trang bằng mép 

trong chân kè hiện trạng, phía khu quy hoạch cách mép ngoài mương nước thải hiện trạng 

30cm), do vậy việc nâng cấp tuyến kè chỉ thực hiện ngay tại vị trí kè hiện trạng 

 
- Giải pháp mặt cắt ngang :  

 + Phá bỏ mương thoát nước thải hiện trạng phía mặt trước tường kè và bố trí 

lại tuyến mương mới sau khi nâng cấp xây dựng tường chắn mới 

 + Bố trí tường BTCT áp sát mặt ngoài tường kè hiện trạng, mỗi phân đoạn 

tường L=5m. Móng tường là hệ cọc khoan nhồi D300 L=6,25m, bố trí cách quãng 

180cm/cọc (mỗi phân đoạn 3 cọc) 

 + Trên đỉnh tường kè cũ, bố trí tường BTCT nâng cấp, mặt trong tường có bố 

trí sườn tăng cường 
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c. Kết quả tính toán: 

Trường hợp 

tính toán 
Thông số 

Kết quả 

tính 

Giới hạn 

cho phép 
Kết luận 

Trường hợp 1: 

Thi công 
Hệ số ổn định tổng thể  1,160 1,10 Đạt yêu cầu 

Trường hợp 2: 

Khai thác  

 

Hệ số ổn định tổng thể 1,369 1,20 

Đạt yêu cầu Chuyển vị ngang đỉnh kè (mm) 67,02 78,00 

Độ lún lớn nhất của kè (mm) 69,64 80,00 
 

 
 

d. Kết cấu các bộ phận công trình: 

- Cao trình đỉnh kè: theo cao trình nhà dân hiện hữu 

 + Đoạn Km0+000,00 ÷ Km0+079,49 (L=79,49m): cao độ đỉnh tường 

H=+9,00m. Chiều cao tường Htb = 220m, trong đó chiều cao tường hiện trạng H=130cm 

(tính cả phần mương nước thải thì H=190cm), chiều cao tường nâng Htb nâng = 90m 

 + Đoạn Km0+079,49 ÷ Km0+161,91 (L=82,42m): cao độ đỉnh tường 

H=+9,50m. Chiều cao tường Htb = 295m, trong đó chiều cao tường hiện trạng H=130cm 

(tính cả phần mương nước thải thì H=190cm), chiều cao tường nâng Htb nâng = 165m 
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- Mặt cắt ngang bố trí chi tiết như sau : việc nâng cấp tường kè mới thực hiện trên 

tường kè bê tông hiện trạng, để đảm bảo khả năng chịu lực cho kết cấu tăng cường thì việc 

bố trí chân khay ngàm phía trên đỉnh tường kè cũ là rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, 

một số vị trí nhà dân đã xây sát tường kè cũ, sẽ không làm được chân khay này theo kích 

thước cơ bản tính toán. Tuy nhiên, căn cứ Tờ trình - Cam kết của Tổ dân phố 35 phường 

Hòa Khánh Bắc ngày 11/6/2024, trong đó có nêu “những hộ gia đình làm lên trên kè 

thống nhất tháo dỡ, trả lại mặt bằng thi công thuận lợi”. Do vậy, phải ưu tiên thực hiện 

dạng kết cấu A, trường hợp không được, thực hiện theo dạng kết cấu B, phải bố trí ngàm 

cốt thép sau lưng tường kè hiện trạng. Chính vì vậy, mặt cắt ngang được bố trí theo từng 

loại như sau: 
 

Stt Lý trình 
L kè 

(m) 

H tb kè nâng 

(cm) 
Dạng mặt cắt 

1 Km0+000,00 ÷ Km0+004,49 4,5 

90 

1A 

2 Km0+004,49 ÷ Km0+019,49 15,0 1B 

3 Km0+019,49 ÷ Km0+029,49 10,0 1A 

4 Km0+029,49 ÷ Km0+044,49 15,0 1B 

5 Km0+049,49 ÷ Km0+079,49 35,0 1A 

6 Km0+079,49 ÷ Km0+086,91 7,4 

165 

2A 

7 Km0+086,91 ÷ Km0+126,91 40,0 2A 

8 Km0+126,91 ÷ Km0+136,91 10,0 2B 

9 Km0+136,91 ÷ Km0+151,91 15,0 2A 

10 Km0+151,91 ÷ Km0+161,91 10,0 2B 
 

- Cao trình chân tường (đỉnh bệ móng): đỉnh mương nước thải hiện trạng (cao hơn 

đỉnh móng tường hiện trạng 60cm) 

- Thân tường: bố trí tường theo từng phân đoạn 5m 

 + Kết cấu BTCT M.300 đá 1x2 dày 30cm, thi công đổ tại chổ. Bên trong thân 

kè bố trí tầng lọc ngược bằng vải địa kỹ thuật loại lọc, bọc lớp đá dăm 2x4, cách quãng 

2,5m bố trí ống thoát nước ngang, cách quãng 3,6m bố trí sườn tăng cường dày 30cm làm 

tăng độ cứng ngang thân tường 

 + Tường được liên kết với tường kè bê tông hiện trạng bằng hệ thép neo d14 

(thép neo liên kết với cốt thép tường), được khoan cấy vào tường hiện trạng. Vị trí cụm 

thép neo (tổng có 4 thanh, gồm 2 thanh trên đỉnh tường và 2 thanh ở thân tường kè hiện 

trạng).  
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 + Trên phần tường mới, nhà thầu bố trí các ống thoát nước PVC d=110cm 

ngay tại vị trí ống thoát nước ngang của thân tường kè hiện trạng, đảm bảo thoát nước 

lưng tường kè hiện trạng không bị ảnh hưởng. 

 + Điểm dừng kỹ thuật thi công tường phải cao hơn đỉnh bệ cọc và đỉnh móng 

tường đứng (trên đỉnh tường hiện trạng) tối thiểu 40cm 

- Bệ móng tường kích thước BxH=(45x60)cm, BTCT M.300 đá 1x2 đổ tại chỗ theo 

từng phân đoạn 5m 

- Móng tường là hệ cọc khoan nhồi D300 L=6,25m (phần cọc tiếp xúc với nền cát 

Ltt=4,90m, phần cọc ngàm vào móng cũ 0,75m, phần cọc ngàm vào móng tường chắn mới 

0,6m), mép cọc được bố trí cách mép trong đỉnh bệ tường kè cũ 10cm, cách mép ngoài xà 

mũ 15cm, tim cọc cách quãng 180cm /cọc theo phương dọc kè. Cọc BTCT M.400 đá 1x2 

được thi công khoan xuyên, tuyệt đối không được dùng phương pháp giã đá, sẽ làm phá 

vỡ kết cấu móng tường kè hiện trạng 

- Mương thoát nước thải bêtông hiện trạng được thay thế bằng đường ống uPVC 

DN 200 PN10. Tổng chiều dài mương L=160,6m. 

 + Lý do thay đổi dạng kết cấu từ mương bê tông sang mương ống uPVC : 

  ++ Bề rộng phạm vi từ chân kè đến chỉ giới xây dựng khu quy hoạch 

chia lô chỉ 30cm, bề rộng này không đủ bố trí mương bê tông, do vậy phải chuyển sang 

mương ống, và chỉ dùng ống bằng vật liệu uPVC mới có đường kính ống phù hợp 

  ++ Kết cấu hệ thống thoát nước thải này hiện đang được sử dụng rộng 

rãi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể là Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải 

riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân 

Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam – Hạng mục mạng đường ống cấp 3 và đấu nối hộ gia 

đình (đấu nối qua mương sau nhà): 

 + Đối với phía khu dân cư quy hoạch: căn cứ vào sơ đồ bố trí phân lô (tính từ 

đường Xuân Thiều 36, lô đầu 9,5m + 24 lô giữa 6m + lô cuối 9,5m + 1,5m mương nước 

thải), mỗi lô đất bố trí bố trí 1 cụm đấu nối, có ống D110 chờ sẵn (có nắp bịt) để sau này 

người dân đấu nối nước thải trong nhà ra mương. Tổng cộng có 26 điểm đấu nối. 

 + Đối với phía khu dân cư hiện trạng: căn cứ vào vị trí ống thoát nước có sẵn, 

tại mỗi vị trí, bố trí bố trí 1 cụm đấu nối bằng ống D110 đấu trực tiếp vào đường ống hiện 

có, chổ nào chưa có nhà thì bố trí ống D110 chờ sẵn (có nắp bịt) để sau này người dân đấu 

nối nước thải trong nhà ra mương. Phạm vi đường ống chỉ trong phạm vi kè, ngoài phạm 

vi thì người dân tự đấu nối. Tổng cộng có 24 điểm đấu nối tương ứng với 24 nhà hiện 

trạng 
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 + Bên trên vị trí đường ống nước thải, bố trí lớp bêtông M.200 đá 1x2 dày 

5cm bảo vệ 

- Đất đào hố móng sau khi đắp lại hố móng, phần còn thừa sẽ được tận dụng đắp vào 

lưng kè cho phần trũng thấp bên trong. Phần thiếu sẽ được mua về đắp. Phạm vi đắp lưng kè 

: 

 + Tại các vị trí móng nhà, bó nền có cao trình gần với cao trình đỉnh kè nâng 

cấp : đắp toàn bộ lưung kè, cao trình băngg với cao trình đỉnh tường và bó nền nhà 

 + Tại các vị trí đất trống hoặc cao trình bó nền thấp và cách xa tường kè nâng 

cấp : phạm vi đắp rộng 1m lưng kè, độ dốc taluy nền đắp m=1,5. 

  + Tại các vị trí móng tường nhà dân sát lưng kè nâng cấp : đắp đất trong phạm 

vi giữa hai tường 
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CHƯƠNG III 

GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG 

 3.1. Tổ chức thi công xây dựng 

3.1.1. Tiến độ thi công: 

Công trình nằm tại vị trí khu dân cư J258 hiện hữu, hiện ít nhà dân nên đường vận 

chuyển vật liệu vào công trình và tập kết vật liệu thuận lợi, nên lựa chọn tiến độ thi công 

dự kiến là 4 tháng. 

3.1.2. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công: 

- Mặt bằng công trình nằm trong khu vực dân cư 

- Phương tiện trước khi vào khu vực hoạt động thi công tại công trình phải đăng ký 

cơ quan quản lý tại địa phương để kiểm tra và giám sát. 

- Trong quá trình thi công nếu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ phải bổ sung thêm 

phương tiện thiết bị thi công chủ đầu tư sẽ báo cáo, đăng ký bổ sung bằng văn bản. 

3.1.3. Biện pháp an toàn lao động đối với người tham gia 

- Trên các phương tiện thi công được bố trí nhân viên đầy đủ, các chức danh phù 

hợp theo quy định của Nhà nước.  

- Cán bộ, công nhân viên làm việc trên công trường có đầy đủ chứng chỉ chuyên 

môn theo quy định, được tập huấn về an toàn lao động và nội quy làm việc trên công 

trường. Các quy định về an toàn , cảnh báo cần được lưu ý sẽ được niêm yết ở nơi dễ nhận 

thấy để mọi người biết nhằm tổ chức tốt công việc bảo đảm an toàn như: 

+ Tuân thủ chấp hành nội quy về an toàn lao động. 

+ Thực hiện đúng phương án bảo đảm an toàn đề ra. 

+ Chấp hành sự chỉ đạo của chỉ huy trưởng công trình. 

+ Trong quá trình tham gia công việc phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. 

+ Các thiết bị thông tin liên lạc, cứu sinh, cứu hỏa và tín hiệu báo nạn luôn sẵn sàng 

hoạt động. 

+ Có đầy đủ thuốc và dụng cụ sơ cứu, khi có người bị nạn khẩn trương sơ cứu và 

chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời. 

+ Thường xuyên theo dõi sức khỏe cán bộ công nhân viên thực hiện công việc. 

3.1.4. Biện pháp an toàn đối với phương tiện 

- Các phương tiện và thiết bị thi công phải tuân thủ đúng quy định về vệ sinh môi 

trường. 

- Trên các phương tiện đã được bố trí các hệ thống chữa cháy theo qui định như: 

bình cứu hỏa, bơm chữa cháy, cát, chăn và các dụng cụ cần thiết khác sẵn sàng ứng cứu 

khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Các phương tiện - thiết bị tham gia thi công đảm bảo đủ các giấy tờ đăng ký, đăng 

kiểm theo quy định, được cơ quan quản lý cấp phép còn thời gian hoạt động. 

- Nếu khu vực thi công nằm trong phạm vi đường giao thông thì phải tổ chức bố trí 

các biển báo khu vực thi công, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu cảnh báo, hướng dẫn giao 

thông cho các phương tiện qua lại khu vực thông suốt an toàn. 
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3.1.5 Biện pháp đảm bảo sản xuất, sinh hoạt cư dân vùng dự án do ảnh 

hưởng đến quá trình thi công: Việc thi công nhà thầu cam kết việc sản xuất, sinh hoạt 

của dân cư vùng dự án không bị ảnh hưởng: 

- Sản xuất: Không gây cản trở việc sản xuất của khu dân cư ... 

- Sinh hoạt : không gây tiếng ồn do quá trình thi công, ô tô không được còi to, có tưới 

nước chống bụi... 

- Ban chỉ huy công trường kết hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh 

trong khu vực thi công, không rượu, cờ bạc gây mất an ninh trật tự ... 

3.1.6. Các biện pháp phòng chống cháy nổ: 

- Trong quá trình thi công 

 phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy, nổ trên phạm vi toàn công 

trường. 

- Những khu vực trên công trường có chứa vật liệu dể cháy: xăng, dầu, hơi hoặc thiết 

bị có áp lực... phải đảm bảo khoảng cách tới khu vực dân cư theo qui định về phòng chống 

cháy nổ, có hàng rào cách ly và các biển báo cấm lửa, cấm người không phận sự đến gần 

đồng thời phải bố trí và bảo quản các thiết bị, dụng cụ phương tiện chống cháy nổ thích 

hợp. 

- Bố trí phương tiện phòng chống cháy nổ (bình khí CO2, bể cát, câu liêm ...) tại 

những vị trí thuận tiện và lắp đặt các bảng về nội qui an toàn phòng cháy chữa cháy. 

3.1.7. Vệ sinh môi trường 

Nhà thầu chịu trách nhiệm dọn rác cũng như vật liệu phế thải, việc làm vệ sinh nói 

trên phải tiến hành theo những yêu cầu cần dưới đây và theo các luật định hiện 

hành ở địa phương: 

- Trước khi kết thúc công trường, đơn vị thi công thu dọn mặt bằng công trường gọn 

gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sửa chữa những chỗ 

hư hỏng của đường sá, hệ thống kỹ thuật công trình hạ tầng, nhà và công trình xung 

quanh... do quá trình thi công gây nên, theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo qui định 

của nhà nước. 

- Các chất thải tại khu vệ sinh phải được thường xuyên thu dọn và xử lý... 

- Những vật liệu phế thải khác như: vật liệu thừa, chất thải vệ sinh, chất thải công 

nghiệp, các sản phẩm xăng dầu... sẽ được nhà thầu chuyển đến bãi thải thích hợp 

- Dầu mỡ bảo quản máy móc, nhiên liệu cho thiết bị thi công được cất giữ theo qui 

định, không để dầu mỡ gây ô nhiễm vùng nước mặt quanh khu vực thi công. 

- Đơn vị có trách nhiệm sắp xếp thoả thuận với chủ đầu tư về vị trí cũng như qui định 

tiến hành việc dọn vệ sinh công trường. Bất kỳ chất thải nào được chôn hay đốt tại công 

trình đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư sau khi đơn vị đã có giấy phép của 

những cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp. 

3.1.8. Phương án bảo vệ môi trường 
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- Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến khí tượng thủy văn làm cơ sở 

đảm bảo khả năng thoát nước trong khu vực, không để xảy ra tình trạng sạt lở  

- Trong qua trình thi công thực hiện dự án phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ 

môi trường thông qua các yêu cầu cụ thể như sau:  

+ Lập các quy định về chế độ vệ sinh công nghiệp đối với các trang thiết bị. Thu 

gom các rác thải đưa về nơi xử lý an toàn. Nghiêm cấm việc vứt bỏ chất thải bừa bãi đặc 

biệt là các phương tiện và các thiết bị trên khu vực ruộng đang canh tác. 

+ Khi có tình trạng đặc biệt do sự cố xảy ra phải xử lý ngay. Phối hợp với các cơ 

quan bảo vệ môi trường để phổ biến và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống ô 

nhiễm. 

+ Không được vứt rác thải và dầu mỡ thừa xuống khu vực ruộng đang canh tác 

và tại nơi thi công. Toàn bộ chất thải và rác thải phải được thu gom đúng nơi quy định. 

Ván khuôn và đà giáo sau khi thi công phải được thu gom, sắp đặt thành từng nhóm và 

làm vệ sinh sạch sẽ, không để bừa bãi ngoài hiện trường. 

+ Phải dùng bạt che đậy cho ô tô vận chuyển đất, cát và các vật liệu có khả năng 

gây ô nhiễm môi trường để tránh rơi vãi khi di chuyển. 

+ Có kế hoạch về bố trí mặt bằng thi công, tập kết nguyên vật liệu nhằm giữ vệ 

sinh môi trường. Không gây ồn ào ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Đôn đốc 

thường xuyên việc thu dọn hiện trường. 

+ Sau khi thi công xong phải tiến hành thu dọn mặt bằng thi công. Thu gom các 

vật phát sinh trong quá trình thi công 

3.1.9. Phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong hoạt động xây dựng. 

- Phổ biến, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp trong xây dựng công trình để 

đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xây 

dựng và các đơn vị quản lý. 

- Ứng dụng năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các giải pháp 

cải thiện hiệu suất sử dụng nhiên liệu của phương tiện, thiết bị. 

- Lắp đặt, cải tạo, thay thế các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả 

- Ưu tiên sử dụng thiết bị, phương tiện có hiệu suất năng lượng cao, vật liệu mới ứng 

dụng trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng; 

- Nhà thầu thi công :  

+ Thực hiện theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về 

Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

+ Vận hành hiệu quả các thiết bị phương tiện trên công trường, có phương án 

hợp lý khi sử dụng máy móc thiết bị, nên vận hành vào giờ thấp điểm và thay thế các máy 

máy móc thiết bị, hiệu suất thấp bằng các máy công nghệ mới, hiệu suất cao; 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trong hoạt động sản xuất; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thuộc 

chức năng nhiệm vụ được giao. 

3.2. Giải pháp phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu 

3.2.1. Khả năng đảm bảo các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, 

lựa chọn công nghệ, thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật: 

- Với phạm vi, vị trí trên, đồng thời thấy rõ được hiệu quả của dự án là rất cần thiết, 

trong khi kinh phí xây dựng thấp, sử dụng vật liệu cơ bản ở địa phương, chính quyền và 

nhân dân trong vùng dự án đồng lòng ủng hộ, công việc xây dựng có thể sử dụng máy móc 

và lao động tại địa phương do tính chất công việc đơn giản, không đòi hỏi tay nghề bậc 

cao, sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật đường giao thông - điện - nước, chổ ăn ở … hiện 

có sẵn; hội đủ các yếu tố làm cho dự án mang tính khả thi cao. 

- Tuân thủ các quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn 

nước, bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực 

- Đối với nhà thầu thi công : Nhà thầu chịu trách nhiệm dọn rác cũng như vật liệu phế 

thải, việc làm vệ sinh nói trên phải tiến hành theo những yêu cầu cần dưới đây và 

theo các luật định hiện hành ở địa phương : 

+ Trước khi kết thúc công trường, đơn vị thi công thu dọn mặt bằng công trường 

gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm, sửa chữa những 

chỗ hư hỏng của đường sá, hệ thống kỹ thuật công trình hạ tầng, nhà và công trình xung 

quanh... do quá trình thi công gây nên, theo đúng thoả thuận ban đầu hoặc theo qui định 

của nhà nước. 

+ Các chất thải tại khu vệ sinh phải được thường xuyên thu dọn và xử lý... 

+ Những vật liệu phế thải khác như: vật liệu thừa, chất thải vệ sinh, chất thải 

công nghiệp, các sản phẩm xăng dầu... sẽ được nhà thầu chuyển đến bãi thải thích hợp. 

+ Dầu mỡ bảo quản máy móc, nhiên liệu cho thiết bị thi công được cất giữ bảo 

quản theo qui định, không để dầu mỡ gây ô nhiễm vùng nước mặt quanh khu vực thi công. 

+ Đơn vị có trách nhiệm sắp xếp thoả thuận với chủ đầu tư về vị trí cũng như 

qui định tiến hành việc dọn vệ sinh công trường. Bất kỳ chất thải nào được chôn hay đốt 

tại công trình đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư sau khi đơn vị đã có giấy phép 

của những cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp. 

3.2.2. Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu: 

- Về tổ chức : Nhà thầu thành lập Ban phòng chống lụt bão, thiên tai do Giám đốc 

công ty làm trưởng ban. Tại công trường có trưởng ban phòng chống bão lụt và thiên tai 

để phòng chống kịp thời và phối hợp với các đơn vị bạn trong khu vự 

- Biện pháp : 

+ Nhà cửa, kho hàng, lán trại, bố trí hợp lý 

+ Các hạng mục công trình ngập nước được thi công khẩn trương 

+ Thi công các hạng mục công trình đào các mương tách nước mặt. 

+ Mùa mưa bão, nhà cửa kho hàng được sửa chữa và chằng néo chắc chắn. 

+ Thường xuyên học tập phổ biến và kiểm tra các phương án, dụng cụ phòng 

chống bão lụt thiên tai. 
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+ Thường xuyên theo dõi thời tiết qua các thông tin đại chúng để có biện pháp 

phòng ngừa và đối phó kịp thời 

+ Nhà thầu cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng vật liệu chống lũ cho công trình như dự 

trữ cát, bao tải cát chống lũ… 

+ Bảo vệ kết cấu khỏi ảnh hưởng mưa bão: dùng bạt nilon che trùm những hạng 

mục đang thi công dở dang. 

+ Khi có mưa bão bất ngờ mọi công việc phải ngưng hoạt động, nhang chóng 

che chắn cho kết cấu và thu gom các vật liệu, xe máy và nhân lực vào nơi trú ẩn an toàn. 

3.3. Bố trí nhân lực trực : Thành lập Tổ gồm 06 người, trực 03 ca, mỗi ca 02 

người. 

3.3.1. Công tác trực: 

- Bố trí một điểm canh để quan sát tình hình công việc thi công (kết hợp tại văn 

phòng điều hành công việc tại hiện trường). 

- Hằng ngày tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hướng dẫn phương tiện qua lại khu vực thi 

công đảm bảo an toàn giao thông; kiểm tra tình trạng hệ thống báo hiệu đảm bảo duy trì 

đúng vị trí. 

- Theo dõi, phối hợp với lực lượng thi công để nắm tiến độ, kịp thời chủ động thực 

hiện điều tiết đảm bảo giao thông các trường hợp phát sinh ảnh hưởng đến tuyến. 

- Theo dõi tình hình thời tiết, thông báo bão, lũ để triển khai phương án cứu hộ, cứu 

nạn với mọi tình huống. 

3.3.2. Trang thiết bị phục vụ: 

- Hệ thống cờ báo hiệu để tại chốt trực. 

- Trang bị đầy đủ loa, đèn pin, máy bộ đàm, cờ và còi phục vụ nhiệm vụ trực. 

- Dụng cụ cứu hỏa.  

3.4. Sơ đồ tổ chức thực hiện : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 

3.5. Trình tự thi công: 

 - Thi công tạo mặt bằng thi công 

- Thi công khoan cọc nhồi, thi công bệ cọc 

 

Ban Giám đốc 

Ban chỉ huy 

công trường 

Đội thi công 

đào, đắp đất 

Đội thi công  

tường kè 

Đội cung ứng và 

phục vụ 
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- Khoan cấy, neo thép 

- Thi công tường BTCT 

- Hoàn thiện các hạng mục còn lại 

- Nghiệm thu và bàn giao 
  

3.6. Quản lý chất lượng thi công: 

- Yêu cầu giám sát, quản lý chất lượng: Công tác giám sát kỹ thuật tuân theo các qui 

định hiện hành của nhà nước, tổ chức giám sát đảm bảo chức năng quy định và thường 

xuyên giám sát hiện trường để cùng với đơn vị thi công quản lý chất lượng. Tổ chức thiết 

kế tổ chức giám sát không thường xuyên, kiểm tra đầy đủ các công trình khuất trước khi 

lấp đất. 

- Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra giám sát chất lượng: 

  + Các thiết bị kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng bê tông cốt 

thép như bộ rây tiêu chuẩn, súng bắn bê tông, thước kẹp, dụng cụ lấy mẫu thí nghiệm bê 

tông..v..v. Tất cả các loại vật tư, vật liệu phải thông qua thí nghiệm (các phòng thí nghiệm 

cấp kết quả theo LAS) trước khi thi công. 

  + Các thiết bị kiểm tra độ ẩm và dung trọng đất đắp như cân, dao vòng, bếp 

đun..v..v. 

3.7. Tổ chức quản lý: 

- Tổ chức quản lý bộ phận giám sát chất lượng thi công được giao cho chủ đầu tư 

thực hiện. 

- Nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đạt chất lượng và mỹ thuật, cần phải thuê các 

tổ chức tư vấn có năng lực thực hiện việc giám sát, quản lý chất lượng công trình trong 

suốt thời gian thi công. 

- Ngoài việc thuê các tổ chức tư vấn giám sát chất lượng công trình, cần có sự kết 

hợp với việc giám sát nhân dân để đảm bảo chất lượng, tiến độ và các yêu cầu đề ra. 

3.8. Những điểm cần lưu ý chung trong quá trình thi công: 

- Mọi thay đổi về vật liệu, kích thước, hình thức phải được các cơ quan có thẩm 

quyền quyết định và có văn bản thay đổi nếu thấy hợp lý. 

- Trước khi thi công từng hạng mục, các bên A, B và Tư vấn quy định các điểm 

dừng kỹ thuật để nghiệm thu từng bước. Điểm dừng kỹ thuật thi công tường phải cao hơn 

đỉnh bệ cọc và đỉnh móng tường đứng (trên đỉnh tường hiện trạng) tối thiểu 40cm 

- Trường hợp có thay đổi địa hình so với thiết kế cần phải báo cho bên A và các bên 

liên quan để xử lý. 

- Các cấu kiện bê tông cần phải đảm bảo cường độ, đảm bảo lớp bảo vệ cốt thép theo 

như bản vẽ. 

- Đảm bảo nghiêm ngặt thi công các hạng mục theo đúng trình tự và nguyên tắc thi 

công. Hạng mục trước đảm bảo đạt được cường độ cho phép thì mới thi công hạng mục 

sau. 
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- Đặc biệt chú ý trong quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến công trình 

lân cận. Công trình lân cận là nhà dân đang sinh sống, nằm trên nền đất cao hơn tường kè 

hiện trạng, nên phải chú trọng đến việc ảnh hưởng làm nứt, lún, sụt trượt …  

- Công tác khoan xuyên qua móng tường kè hiện trạng không dùng phương pháp giã 

đá, mà dùng biện pháp khoan rút lõi để hạn chế tiếng ồn, nứt vỡ kết cấu cũ làm ảnh hưởng 

đến công trình hiện trạng 

- Trên phần tường mới, nhà thầu bố trí các ống thoát nước PVC d=110cm ngay tại 

vị trí ống thoát nước ngang của thân tường kè hiện trạng, đảm bảo thoát nước lưng tường 

kè hiện trạng không bị ảnh hưởng. 

- Quá trình thi công, nếu có hiện tượng bất thường, phải dừng thi công ngay lập tức 

và tìm hiểu nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục triệt để mới được tiếp tục triển khai. 
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CHƯƠNG IV 

CHỈ DẪN KỸ THUẬT 

4.1. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công: Biện pháp thi công được áp dụng là: 

- Kết hợp thi công giữa máy thi công, công nhân kỹ thuật và lao động thủ công để 

xây dựng công trình: 

+ Thi công khoan cọc nhồi 

+ Thi công tường kè BTCT 

+ Thi công kết hợp máy và nhân công, biện pháp thi công trên cạn. 

- Tận dụng đất đào để đắp lưng kè 

4.2. Công tác chuẩn bị: Trước khi triển khai thi công, cần thực hiện các công việc 

sau đây: 

- Nhận bàn giao mặt bằng, vị trí tim tuyến công trình, cao độ mốc thi công và các 

hạng mục công trình ngoài  hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế và có trách nhiệm bảo 

vệ các mốc cao độ. 

- Tổ chức thực hiện các yêu cầu, điều kiện về vệ sinh an toàn và tiêu thoát nước, 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bảo vệ khu vực thi công… 

- Xây dựng phương án đảm bảo phòng chống lũ lụt, mưa bão như nhân lực, vật tư, 

thiết bị, biện pháp tổ chức thực hiện. 

- Chuẩn bị mặt bằng xác định tim tuyến công trình :  

+ Nhà thầu sẽ nhận bàn giao từ Chủ đầu tư những tài liệu về đo đạc cần thiết để 

làm căn cứ thi công như: toạ độ các điểm khống chế cao độ, các cọc mốc tim tuyến, các 

công trình trong phạm vi mặt bằng xây dựng, các bản đồ địa hình, phạm vi bãi vật liệu, 

phạm vi bãi thải… Để chuẩn bị công việc này, Nhà thầu có đủ trang thiết bị về máy móc 

trắc địa để phục vụ cho công việc, việc dẫn cao độ trên toàn tuyến, sẽ lấy từ cao độ chuẩn 

nhất xung quanh công trình do bên A bàn giao, từ cao độ đó sẽ dẫn trên toàn bộ tuyến. 

Mốc sẽ được đúc bằng bê tông hoặc đóng đinh thép tại những vị trí cố định chắc chắn và 

được ghi bằng sơn. Mốc ghi cao độ đó sẽ đặt ngoài phạm vi thi công để tránh có sự sai 

lệch do va chạm trong quá trình thi công. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản các mốc toạ 

độ khống chế trong quá trình thi công. 

+ Căn cứ vào đồ án thiết kế và mốc cao độ được bàn giao, Nhà thầu sẽ tiến hành 

lên ga cắm tuyến, xây dựng hệ mốc cao độ phục vụ cho thi công công trình theo đúng thiết 

kế được duyệt. Bố trí các khu phụ trợ chuẩn bị cho công tác thi công. 

4.3. Yêu cầu kỹ thuật một số vật liệu chính: 

- Vật liệu đắp:  

 + Vật liệu để thi công nền đắp có thể là vật liệu khai thác từ mỏ hoặc vật liệu 

được xác định là thích hợp tận dụng từ các công tác đào, nếu kết quả thí nghiệm cho thấy 

chúng đáp ứng được các yêu cầu. 

 + Vật liệu được sử dụng được chọn lựa thuận lợi cho công tác đầm lèn và 

đảm bảo độ chặt tối thiểu K ≥ 0,85 
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 - Vật liệu thi công bê tông : Nhà thầu đảm bảo sử dụng vật tư đảm bảo các chỉ tiêu 

cơ lý theo yêu cầu và tiêu chuẩn quy định: 

  + Ximăng: sử dụng ximăng Poóclăng PCB40 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam TCVN 6067-1995. 

  + Cát sử dụng loại cát vàng khai thác tại khu vực quy định của thiết kế, có các 

chỉ tiêu cơ lý theo yêu cầu. 

  + Đá các loại sử dụng đá lấy tại các mỏ đá trong khu vực quy định của thiết 

kế, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định 

  + Nước thi công, sử dụng nước sạch, có hàm lượng muối nhỏ hơn giới hạn 

cho phép. 

 + Thành phần cấp phối bê tông: dùng phương pháp thực nghiệm để xác định 

tỷ lệ cấp phối. 

4.4. Công tác thi công đất: 

- Trong gói thầu bao gồm các công tác đất như sau: 

+ Đào đất: đào đất hố móng, đào đất tạo kênh tạm thoát nước 

+ Đắp đất: đắp đất lưng kè 

- Quá trình thi công, Nhà thầu luôn tuân thủ các quy định về công tác đất trong 

TCVN 4447 - 87 “Công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu”; QPTL-1-72 “Quy 

phạm kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén”; TCN 20-2004 “Đập đất- yêu cầu kỹ 

thuật thi công bằng phương pháp đầm nén” 

- Nhà thầu có đủ phương tiện máy móc, thiết bị, vật tư và nhân công để phục vụ cho 

thi công. Thực hiện theo yêu cầu của nội dung hồ sơ mời thầu và các quy trình quy phạm 

hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm về khối lượng và chất lượng công trình. 

Công  tác thi công, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tuân thủ theo TCVN 4447-87 

cùng với các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước 

4.5. Biện pháp thi công cọc khoan nhồi : 

4.5.1. Công tác chuẩn bị :  

- Chuẩn bị mặt bằng 

 + Mặt bằng trước khi tiến hành thi công phải được san phẳng. 

 + Đảm bảo cứng không bị lún máy móc khi thi công. 

 + Đảm bảo đường rãnh thoát nước phòng khi trời mưa to 

- Định vị tim mốc : 

  + Công tác định vị tim cọc ra thực địa được triển khai bằng các máy trắc đạc 

chuyên dụng  

  + Xác định từng vị trí tim cọc, sau khi xác định thì cán bộ kỹ thuật cần gửi 

tim cọc để phục vụ quá trình thi công được nhanh chóng và thuận tiện. Việc gửi tim cọc 

theo thói quen và kinh nghiệm của người kỹ thuật (có thể các mốc phụ trên tường kè hiện 

trạng để khi mất dấu có thể dùng phương pháp căng dây để phục hồi lại những tim bị mất) 
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 + Sai số tim cọc sau khi thi công xong nhỏ hơn D/4 nhưng không lớn quá 

15cm đối với cọc giữa và nhỏ hơn D/6 nhưng không lớn quá 10cm đối với cọc biên. 

 - Tập kết thiết bị - vật tư 

  + Sau khi công tác chuẩn bị mặt bằng hoàn chỉnh tiến hành tập kết thiết bị, 

vật tư. 

 + Thiết bị được tập kết gọn gàng, bố trí vị trí đặt ống đổ bê tông, cần khoan 

và các thiết bị phục vụ công tác thi công ... 

 + Vật tư sắt, xi măng … đảm bảo để nơi cao ráo tránh ngập nước và lẫn sình 

đất 

   
 

4.5.2. Các bước thi công : 

a. Bố trí sơ đồ vị trí khoan : 

- Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu bố ttsi nhiều mũi thi công, mỗi mũi thi công bố trí 

một máy khoan, mỗi máy được bố trí ở một khu vực nhất định để tránh vướng víu trong 

công tác thi công 

- Bố trí khoan trình tự từ trong ra ngoài tránh tình trạng xe khoan chạy trên đầu cọc 

mới đổ bê tông xong 

- Tim sau chỉ khoan cạnh tim trước khi bê tông của tim trước đạt lớn hơn 24 tiếng 
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 b. Công tác khoan cọc 

 - Khi đưa máy vào vị trí, căn chỉnh đúng tim mốc đã định vị trước đó. 

 - Kê kích máy đảm bảo chắc chắn đảm bảo không bị lún nghiêng khi máy hoạt 

động. Vị trí máy đứng thao tác đòi hỏi phải bằng phẳng, cần khoan phải vuông 

góc với mặt đất và phải ổn định không biến dạng trong suốt quá tình thi công 

 - Kiểm tra độ thẳng đứng của tháp bằng 2 bọt thuỷ chuẩn được gắn ở hai bên thân 

tháp khoan (trong quá trình khoan cũng vẫn liên tục phải theo dõi hai bọt thuỷ này). 

 - Sau khi cân chỉnh máy xong, dùng mũi khoan rút lõi hoặc khoan xoay phá móng 

tường kè hiện trạng (tuyệt đối không giã), sau đó dùng mũi khoan phá khoan một đoạn sâu 

khoản 2m và hạ ống sinh (ống vách có chiều dài là 2m) để chống sạt lở và mất nước trong 

khi khoan : 

  + Ống vách có đường kính lớn hơn đường kính theo lý thuyết của cọc là 

10cm và độ dày ít nhất là 10mm, 

  + Trước khi hạ ống vách cần tiến hành khoan tạo lỗ, với chiều sâu lỗ khoan 

tương đương chiều dài của ống vách. Sau đó tiến hành hạ ống vách và đầu trên của ống 

vách phải cao hơn mặt đất tự nhiên khoảng 20cm để tránh bùn đất chảy vào hố khoan. 

  + Ống vách được cố định ổn định trong tất cả các khâu từ khoan đất, lắp đặt 

thép và đổ bê tông, sau khi đổ bê tông xong thì ống vách được rút lên 

 - Tiến hành khoan bằng mũi khoan phá tới cao độ thiết kế của cọc. 

 - Khi khoan theo dõi địa chất và ghi lại, nếu có khác biệt nhiều so với tài liệu thăm 

dò địa chất thì báo ngay cho chủ đầu tư và tư vấn thiết kế biết để điều chỉnh chiều sâu cọc. 

 - Trong khi khoan cần kiểm tra lượng bentonite phù hợp theo tiêu chuẩn quy định. 

Do khoan bằng phương pháp tuần hoàn dung dịch nên ta thường kiểm tra khi thổi rửa, vệ 

sinh hố khoan.  
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 - Một số lưu ý như sau : 

  + Dung dịch bentonite có tác dụng đưa mùn khoan từ đáy hố khoan trồi lên 

hố dung dịch và có tác dụng giữ thành hố khoan không bị sập. Do đó trong mọi trường 

hợp ngừng thi công do thời tiết, phải dừng qua đêm do hết giờ làm việc ... thì vẫn phải 

đảm bảo hố khoan luôn được bơm đầy dung dịch. Trong suốt quá trình khoan phải duy trì 

mức bentonite ít nhất cao hơn mực nước ngầm 1,5m ngay cả trong quá trình đổ BT 

  + Trong quá trình khoan nếu qua tầng thấm lớn thấy mất nước nhanh thì phải 

nhanh chóng cho thêm bentonite vào dung dịch để chống thấm .      

  + Thi công trong mực nước ngầm cao cần chú ý không khoan hai tim cọc gần 

nhau để tránh xông nước giữa cọc nọ qua cọc kia dẫn đến sạt lở thành vách. 

  + Sau khi khoan xong lần 1 tiến hành hạ mũi khoan núp B xuống để kéo hết 

sình đất còn lại lên. Công đoạn này có thể làm từ 1 đến 2 lần 

  + Khi hạ mũi khoan núp B vẫn thao tác như khi khoan mũi phá. nhưng khi 

kéo lên thì không được xoay mũi khoan để tránh sình đất lọt xuống lại hố khoan. 

c. Công tác kiểm tra độ sâu của hố khoan: 

 - Dùng thước dây có treo quả dọi thả xuống hố khoan hoặc đo theo chiều dài của 

cần khoan hay ống đổ bê tông. 

 

 - Trong khi khoan một số mùn khoan còn nằm lại trong hố khoan nên ta không thể 

thả dọi để kiểm tra được do đó lúc này ta kiểm tra cao độ hố khoan dựa vào chiều dài và số 

lượng cần khoan để tính, chiều dài mỗi cần khoan là 3.05m. 
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 - Sau khi dùng mũi khoan núp B kéo hết mùn khoan lên ta thả dọi để kiểm tra hố 

khoan sau đó mới thả lồng thép vàø ống đổ bê tông. 

 - Sau khi thả xong lồng thép và ống đổ bê tông ta tiến hành thả dọi đo lại cao độ hố 

khoan để xác định chiều dày lớp cặn lắng. 

 - Tiến hành thổi rửa vệ sinh hố khoan xong ta thả dọi đo cao độ hố khoan một lần 

nữa để xác định lại lớp cặn lắng phải đảm bảo < 10cm. 

 - Nếu trường hợp thổi rửa vệ sinh xong mà chưa có BT đổ ngay thì trước khi đổ BT 

ta phải kiểm tra lại lần nữa để đảm bảo lớp cặn lắng nằm trong giới hạn cho phép. 

 d. Công tác cốt thép : 

 - Công tác gia công cốt thép được thực hiện ở nơi khô ráo và được kiểm tra, nghiệm 

thu trước khi hạ xuống hố khoan. 

 - Lồng thép được gia công thành từng lồng dài 4,85m theo thiết kế và được 

buộc đầy đủ các con kê bằng bê tông đảm bảo lớp bê tông bảo vệ bằng bánh xe trượt . 

 - Khi hạ lồng thép phải giữ cho lồng thẳng đứng, đoạn nọ nối với đoạn kia phải đảm 

bảo đúng tâm lồng thép. 

 - Trước khi hạ lồng thép vào vị trí, cần đo đạc kiểm tra lại cao độ tại 4 điểm xung 

quanh và 1 điểm giữa đáy lỗ khoan. Cao độ đáy không được sai lệch vượt quá quy định 

cho phép h ≤ +100mm 

 - Mối nối cốt thép sử dụng mối nối bằng bắt cóc, chiều dài đoạn nối chồng cốt thép 

là 30D và được nối bằng hai cóc xiết. số thanh cần nối là 50% tổng số mối nối. các thanh 

còn lại được buộc bằng dây kẽm. 

 - Khi hạ lồng thép đến cao độ thiết kế phải treo lồng phía trên để khi đổ bê tông 

lồng cốt thép không bị uốn dọc và đâm thủng nền đất đáy lỗ khoan : 

  + Khi thả lồng thép không được để đầu lồng thép chọc vào thành vách. 

  + Lồng thép khi thả không được để chạm đáy và phải cách đáy hố khoan 

khoảng 10cm như trong bản vẽ thiết kế 
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 * Với các cọc cần kiểm tra siêu âm : 

 - Ống siêu âm bằng ống thép có đường kính là 42mm, chiều dày là 1,2mm 

 - Số lượng cọc khoan nhồi đặt ống siêu âm phải lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số cọc 

sử dụng 

 - Số cọc được siêu âm lớn hơn hoặc bằng 50% tổng số cọc đặt ống siêu âm 

 - Bố trí hai ống đối xứng nhau qua tim cọc suốt chiều dài từ đầu cọc tới đáy cọc. 

 - Ống thép siêu âm được buộc vào cốt thép chủ bằng dây kẽm và được nối với nhau 

bằng măng xông có gien đảm bảo kín khít tránh bê tông chảy vào làm tắc ống. Riêng ở 

đầu lồng thép, phía dưới cùng, được đính hàn vào thép chủ để đảm bảo định vị đúng vị trí. 
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 - Trong khi hạ ống siêu âm phải được bịt kín hai đầu dưới và hạ tới đâu phải bơm 

đầy nước tới đó. Sau khi hạ xong và bơm đầy nước vào ống ta bịt kín nốt đầu trên lại để 

khi đổ bê tông tránh bê tông rơi vào làm tắc ống.  

 - Tối thiểu sau 7 ngày tính từ khi kết thúc đổ bê tông ở các cọc, có thể sử dụng 

phương pháp siêu âm cọc khoan nhồi để kiểm tra chất lượng 

e. Công tác vệ sinh hố khoan : 

 - Đây là công đoạn quan trọng nhất trong quá trình thi công khoan nhồi. Sau khi 

khoan đến độ sâu thiết kế lượng phôi khoan không thể trồi lên hết. Khi ngừng khoan, 

những phôi khoan lơ lửng trong dung dịch hoặc những phôi khoan có kích thước lớn mà 

dung dịch không đưa lên khỏi hố khoan sẽ lắng trở lại trong đáy hố khoan. 

 - Chia công đoạn xử lý cặn lắng làm 2 bước. Các công đoạn xử lý như sau : 

  + Xử lý cặn lắng bước 1 : Xử lý cặn lắng là các hạt có đường kính lớn. Công 

tác này làm ngay sau khi khoan tạo lỗ xong. Sau khi khoan tới cao độ thiết kế không nâng 

ngay thiết bị khoan lên mà để vậy tiếp tục bơm nước thải đất lên. Sau đó kéo mũi khoan 

lên và đưa mũi khoan có núp B xuống để kéo những cặn lắng là những cục đất lớn lên. 

Công tác này làm cho tới khi không thấy đất được kéo lên nữa (thường kéo mũi khoan núp 

B khoảng 1-2 lần) 

 

  + Xử lý cặn lắng bước 2 : Xử lý cặn lắng là các hạt có đường kính nhỏ. Công 

tác này làm trước khi đổ bê tông. Sau khi xử lý cặn lắng bước 1 ta đưa lồng thép và ống đổ 

bê tông xuống dưới tới đáy hố khoan, đưa một ống dẫn khí vào trong lòng ống đổ BT tới 
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cách đáy (1-2) m dùng khí nén bơm ngược dung dịch hố khoan ra ngoài bằng đường ống 

đổ bê tông, các phôi khoan có xu hướng lắng xuống sẽ bị hút vào trong ống đổ BT đẩy 

ngược lên và thoát ra ngoài miệng ống đổ, cho đến khi không còn cặn lắng lẫn lộn và đạt 

yêu cầu 

 

 * Lưu ý công tác vệ sinh hố khoan : 

 - Dùng thước có quả dọi để kiểm tra cặn lắng hố khoan phải <10 cm. 

 - Sau khi xử lý xong phải tiến hành đổ BT ngay 

 - Trong quá trình bơm khí nén, hố khoan phải luôn luôn được cấp dung dịch đầy để 

đảm bảo hố khoan không bị sạt lở. Trong thực hành giám sát, các bên sẽ tiến hành đổ vào 

hố khoan một số đá mi hoặc đá 1x2, khi bơm lên dùng giỏ lưới hứng lại để kiểm tra. Nếu 

lượng đá 1x2 từ đáy hố khoan mà ống bơm dung dịch có thể bơm ra được một phần lớn 

của lượng đá đổ vào hố khoan và không có bùn đất kèm theo thì chấp nhận công tác vệ 

sinh đạt yêu cầu. 

 f. Công tác đổ bê tông cọc : 

 - Ống đổ bê tông là một ống thép đường kính D=(114÷138), được nối bởi nhiều 

đoạn mỗi đoạn dài 1.5m, miệng ống đổ được lắp một phiễu để rót bê tông. 

 - Hạ ống đổ bê tông cách đáy hố khoan  khoảng 20 cm. Để ngăn lớp bê tông đầu 

tiên tiếp xúc với dung dịch bentonite, tránh bị nhiễm bẩn bentonite, một lớp ngăn cách 

bằng quả cầu xốp sẽ được cho vào trong ống trước khi thực hiện đổ bêtông. 

 - Khi bắt đầu đổ bê tông không được nhồi và kéo ống đổ lên cho tới khi bê tông đầy 

lên miệng phễu đổ. 

 - Quá trình đổ bê tông phải diễn ra liên tục, phải đảm bảo ống đổ bê tông sạch, kín 

nước. Trong suốt quá trình đổ bê tông, bentonite thu hồi phải được bơm sạch không để 

chảy tràn lan ra mặt bằng, ống đổ bê tông luôn được nâng lên hạ xuống đều đặn để vữa 

không bị tắc và đầm lèn chặt nhưng phải được đảm bảo cắm trong bê tông từ (1,5÷2,0)m 
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 * Lưu ý công tác đổ bê tông cọc: 

 - Về nguyên tắc, công trình bê tông làm cọc khoan nhồi phải tuân theo các qui định 

về đổ bê tông dưới nước. Phương pháp thi công bê tông đổ dưới nước của cọc khoan nhồi 

là dùng ống dẫn 

 - Trước khi đổ bêtông phải kiểm tra các công cụ đo lường cấp phối để quy ngược lại 

lượng bêtông tương ứng cần thiết.Tổng lượng bê tông đổ vào cọc thực tế không được lớn 

quá 20% lượng bê tông tính theo đường kính danh định của cọc 

 - Bê tông được đưa xuống đáy hố khoan thông qua ống đổ, bê tông dâng cao dần lên 

và đẩy nước dung dịch trào lên trên miệng hố khoan. Ống đổ bê tông luôn ngập trong bê 

tông (1,5÷2,0)m để đảm bảo bê tông không bị lẫn dung dịch. 

 - Công tác đầm bê tông được thực hiện bằng chính ống đổ bê tông thông qua động 

tác nhắp ống. 

 - Thời gian đổ bêtông cho cọc không được kéo dài quá 4 giờ (để đảm bảo chất 

lượng, cường độ bêtông suốt chiều dài cọc). Nếu quá trình thi công đổ bêtông ống bị nghẹt 

… thì có biện pháp xử lý nhanh chóng, thời gian xử lý không vượt quá giới hạn trên. 

Trong trường hợp không xử lý được thì phải ngừng thi công ít nhất là 24 giờ, sau đó vệ 

sinh hố khoan lại một lần nữa mới tiếp tục đổ bêtông 

 * Quy trình cắt ống đổ :  

 - Kỹ thuật nhà thầu và giám sát thi công có thể theo dõi cao độ của mức bêtông 

dâng lên trong hố khoan bằng cách tính sơ bộ lượng bêtông được bơm vào cọc theo đường 

kính danh định của cọc, nhưng thực tế đường kính sẽ lớn từ (10÷20)% tuỳ theo tầng khoan 

hoặc kiểm tra trực tiếp bằng cách thả quả rọi xuống đo. 

 - Trong thực hành trước khi cắt ống đổ phải thả chùng cable, nâng ống đổ để xác 

định “độ ngồi” của ống đổ trong bêtông thì cho cắt ống đổ. 
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 - Sau khi bê tông lên tới miệng ống sinh cách mặt đất 20cm ta kéo cao ống sinh lên 

cách mặt đất là 1m và tiếp tục đổ bê tông. 

 - Khi bêtông dâng lên miệng ống sinh, dù công tác vệ sinh đã được làm kỹ lưỡng 

nhưng lớp bêtông trên cùng cũng thường nhiễm bùn trong quá trình dâng lên. Nên cho lớp 

bêtông này trào ra khỏi miệng hố khoan bỏ đi cho tới khi bằng mắt thường xác định được 

lớp bêtông kế tiếp đạt yêu cầu thì ngưng đổ. 

 - Trước mỗi lần cắt ống đổ bê tông và sau khi đổ mỗi xe bê tông đều tiến hành do 

kiểm tra độ dâng của bê tông bằng phương pháp đo độ sâu, khối lượng cấp bê tông nhằm 

đảm bảo ống đổ luôn cắm trong bê tông như quy định ở phần trên và phát hiện trường hợp 

hố khoan bị sụt lở hoặc thu hẹp 

 - Thể tích bê tông đổ vào cọc không lớn quá 20% thể tích cọc danh định. Nếu khi đổ 

thấy lượng bê tông lớn hơn thì báo cho tư vấn giám sát và thiết kế biết để xem xét xử lý. 

 - Sau khi đổ bê tông xong khoản (20÷30)’, tiến hành rút ống sinh lên hoàn tất công 

việc đổ bê tông. 

 - Những cọc gần nhau thì khi thi công cọc sau phải chờ cho bê tông cọc trước đạt tối 

thiểu là 24 giờ mới tiến hành khoan. 

 * Vấn đề thí nghiệm bê tông : 

 - Trước khi đổ bê tông tiến hành đo độ sụt bằng côn đo tiêu chuẩn đảm bảo độ 

sụt Sn = 180 ± 20mm 

 - Lấy mẫu thí nghiệm bê tông bằng mẫu vuông (15x15x15)cm để kiểm tra cường độ 

bê tông. 

4.6. Công tác thi công gia công và lắp dựng cốt thép : 

a. Yêu cầu chung: 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải phù hợp với bản vẽ thiết kế đồng thời 

phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 và TCVN 4453-1995. 

- Cốt thép sử dụng trong công trình phải đảm bảo các tính năng kỹ thuật qui định 

trong tiêu chuẩn về cốt thép. Đối với thép nhập khẩu cần có chứng chỉ kèm theo mẫu thí 

nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-1985 “Kim loại – Phương pháp thử kéo” và TCVN 198-

1985 “Kim loại - Phương pháp thử uốn”. Giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hoá được 

kèm theo khi cung cấp vật liệu phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Cốt thép được gia công tại xưởng cốt thép tại công trường, thép được vận chuyển 

tới công trường theo tiến độ thi công cụ thể. 

- Không được sử dụng trên một công trình nhiều loại thép có hình dạng và kích 

thước hình học như nhau, nhưng tính năng có lý khác nhau. 

- Cốt thép trước lúc gia công và trước khi đổ bê tông cần đảm bảo: 
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 + Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và lớp gỉ. 

 + Các thanh bị bẹp, giảm tiết diện do làm sạch hoặc nguyên nhân khác không được 

vượt quá giới hạn 2% đường kính. Nếu quá giới hạn thì loại thép đó được sử dụng theo tiết 

diện thực tế. 

 + Cốt thép cần được kéo, uốn và nắn thẳng. 

- Trình kỹ thuật Chủ đầu tư về mẫu mã, chủng loại và các chứng chỉ kỹ thuật về 

thép đưa về công trường. Thép dùng cho công trình là thép đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Cốt thép được xếp trên giá gỗ, cách xa mặt đất và được bảo vệ không han gỉ, hư 

hỏng hoặc bẩn. Những thanh có đường kính và cường độ thép khác nhau được để tách rời 

nhau. 

b. Cắt và uốn cốt thép: 

- Cốt thép được gia công cắt uốn bằng phương pháp nguội, dùng máy cắt và máy 

uốn. Tất cả việc uốn thép đều phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453-1995. 

- Trước khi cắt thanh, các bộ kỹ thuật lập sơ đồ cắt thanh, sơ đồ mối nối theo đúng 

quy phạm, kích thước thanh theo đúng thiết kế. 

- Nắn thẳng và đánh sạch mặt cốt thép trước khi cắt thanh 

- Trước khi uốn thép, cần làm vật gá trên bàn uốn hoặc đánh dấu điểm uốn trên 

thanh thép để đảm bảo uốn chính xác. 

- Độ sai lệch của cốt thép đã gia công không được vượt quá các trị số qui định trong 

bảng sau: 

Stt Các loại sai số 
Trị số sai lệch cho 

phép 

1 

Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép 

chịu lực trong kết cấu 
 

a) Mỗi mét dài ± 5mm 

b) Toàn bộ chiều dài ±20mm 

2 Sai lệch về vị trí điểm uốn ±30mm 

3 

Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê 

tông khối lớn 
+d 

a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10m + (d+0,2d) 

b) Khi chiều dài lớn hơn 10m 3o 

4 Sai lệch về góc uốn của thép +a 

5 Sai lệch về kích thước móc uốn bằng độ dày lớp bảo vệ bê tông cốt thép 
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  Trong đó:  d: đường kính cốt thép (mm) 

     a: Chiều dày lớp bảo vệ (mm) 

- Tất cả các thanh cốt thép trơn phải uốn móc cong ở hai đầu, trừ khi trong bản vẽ 

có quy định khác. 

- Các móc sẽ được uốn lại hơn 1800, với đường kính bên trong từ (6÷8) lần đường 

kính của thanh, phần cuối cùng của đoạn cong này là đoạn thẳng có chiều dài tối thiểu gấp 

4 lần đường kính của thanh nhưng không ít hơn 6,5cm. 

- Cốt thép sau khi gia công, bó từng thành phần bó theo các chủng loại riêng, xếp 

trên sàn cao chống rỉ và có đánh số để phân biệt. 

c. Nối cốt thép : 

- Nối buộc cốt thép :  

 + Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép được thực hiện 

theo quy định của thiết kế. Không nối ở vị trí chịu lực lớn, chỗ uốn cong. Trong một tiết 

diện ngang, thép nối không quá 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực đối với thép 

tròn trơn và không quá 50% đối với thép gai. 

 + Việc nối buộc cốt thép phải thoả mãn yêu cầu sau: 

  ++ Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và lưới 

cốt thép không được nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và 200mm đối với thép chịu 

nén. Các kết cấu khác với chiều dài nối buộc không nhỏ hơn trị số trong bảng 7 của TCVN 

4453-1995. 

  ++ Chiều dài đoạn nối buộc không được nhỏ hơn các trị số quy định ở 

bảng kèm theo: 

  ++ Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép 

tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc. 

  ++ Dây buộc dùng loại dây thép có số hiệu (18÷22) hoặc có đường 

kính khoảng 1mm. Mối nối buộc ít nhất là 3 chỗ (ở giữa và 2 đầu) 

  ++ Nếu nối buộc cốt thép hàn trong phương chịu lực thì trên chiều dài 

gối lên nhau của mỗi một lưới cốt thép nối nằm ở vùng chịu kéo phải đặt ít nhất là 2 thanh 

cốt ngang và hàn chúng với tất cả các thanh dọc của lưới. 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Trong khu vực chịu kéo Trong khu vực chịu uốn 

Dầm hoặc 

tường 

Kết cấu 

khác 

Đầu cốt 

thép có móc 

câu 

Đầu cốt thép 

không có 

móc câu 
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Cốt thép trơn cán nóng 40d 30d 20d 30d 

Cốt thép có gờ cán nóng  40d 30d – 20d 

Trong đó:    d: đường kính thực tế đối với cốt thép trơn (mm) :  

  + là đường kính tính toán đối với thép có gờ 

  + là đường kính trước khi xử lý nguội đối với cốt thép xử lý nguội 

- Nối hàn cốt thép : 

 + Việc hàn cốt thép cũng được thực hiện theo đúng qui định của thiết kế. Hàn 

nối thép thường dùng các phương pháp hàn: hàn đối đầu tiếp xúc, hàn mang, hàn có thanh 

nẹp và hàn đáp chồng. Tuỳ theo nhóm và đường  kính cốt thép mà sử dụng kiêể hàn thích 

hợp. 

 + Không nên đặt mối hàn của những thanh chịu kéo ở những vị trí chịu lực 

lớn. Cốt thép chịu kéo trong kết cấu có độ bền mỏi và cốt thép trong kết cấu chịu tải  

chấn động chỉ được dùng phương pháp nối hàn. 

 + Khi nối hàn cốt thép tròn cán nóng thì không hạn chế số mối nối trong một 

mặt cắt. Mối hàn cốt thép ở kết cấu có độ bền mỏi thì tại mặt cắt ngang nói chung không 

đợc nối quá 50% số thanh thép chịu lực. 

d. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép: 

- Việc vận chuyển và lắp dựng cốt thép từ nơi sản xuất đến vị trí lắp dựng phải đảm 

bảo thành phẩm không biến dạng hư hỏng. Nếu trong quá trình vận chuyển làm biến dạng 

thì trước khi lắp dựng phảo sửa chữa lại. 

- Công tác lắp dựng cốt thép phải thoả mãn các yêu cầu sau: 

 + Các bộ phận cốt thép lắp dựng trước không làm trở ngại cho các bộ phận 

lắp dựng sau. 

 + Dùng các bộ gá  bằng gỗ thanh để ổn định cốt thép chống biến dạng trong 

quá tình lắp dựng và đổ bê tông 

 + Con kê cốt thép được đúc sẵn bằng bê tông mác cao. Vị trí dặt con kê cần 

thích hợp với mật độ thép nhưng cự ly không lớn hơn 1m. Sai lệch chiều dày lớp bê tông 

bảo vệ so với thiết kế không quá 3mm, đối với lớp dày <15mm và không quá 5mm đối với 

lớp dày >15mm. 

 - Việc liên kết các khung cốt thép khi lắp dựng được thực hiện như sau: 

 + Số lượng mối nối buộc (hay hàn đính) không lớn hơn 50% trên một mặt cắt 

và được buộc theo thứ tự xen kẽ. 

 + Trong trường hợp các góc đai thép với thép chịu lực phải buộc (hay hàn 

đính) 100%. 
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- Vị trí, khoảng cách, độ dày lớp bảo vệ và kích thước của các bộ phận cốt thép phải 

thực hiện theo sơ đồ đã vạch sẵn phù hợp với quy định của bản vẽ thiết kế. 

e. Kiểm tra và nghiệm thu: 

- Chủng loại, đường kính cốt thép như thiết kế. 

- Trước khi gia công thử mẫu theo TCVN 197-85; TCVN 198-85; QPTL-D6:1978 

- Bề mặt thanh thép kiểm tra bằng thước thép, yêu cầu sạch sẽ, không bị giảm tiết 

diện cục bộ 

- Gia công cắt và uốn theo qui trình gia công nguội 

- Sai lệch kích thước không vượt quá các trị số nêu trong mục này 

- Nối buộc cốt thép có độ dài đoạn ống nối chồng ≥30D 

- Lắp dựng cốt thép có độ sai lệch về vị trí cốt thép không quá trị số cho phép. 

- Thép chờ và chi tiết đặt sẵn đủ và đúng vị trí. 

- Con kê đo bằng thước, đảm bảo các trị số nêu trong mục này 

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ đo bằng thước đảm bảo như đã nêu ở mục này. 

- Công tác nghiệm thu cốt thép được thực hiện xong trước khi đổ bê tông 

 4.7. Công tác thi công, lắp dựng ván khuôn : 

- Bê tông đúc sẵn dùng ván khuôn thép theo bản vẽ gia công khuôn thép. 

- Bê tông đổ tại chỗ dùng ván khuôn định hình và gỗ, ván khuôn thành bên chỉ được 

dỡ theo chỉ dẫn của thiết kế và theo quy phạm QPTL D6-78 cụ thể như sau: 

 + Độ cứng, chắc bền, không bị biến dạng và không bám dính vào bê tông 

 + Đúng hình dạng và kích thước thiết kế 

 + Dễ tháo lắp và không hư hại cho bê tông 

 + Đảm bảo độ kín khít, độ phẳng 

- Trước khi sử dụng để ghép tiếp, ván khuôn được làm vệ sinh sạch sẽ nhất là bề 

mặt và cạnh của ván khuôn, ván khuôn sau khi được lắp dựng, kiểm tra và nghiệm thu yêu 

cầu sau: 

 + Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế 

 + Độ chính xác của các bộ phận đặt ván khuôn 

 + Độ chính xác của nền, đà giáo chống đỡ ván khuôn và thân ván khuôn. 

 + Độ cứng và khả năng chống biến dạng của toàn bộ hệ thống 

 + Độ kín khít giữa các tấm ván khuôn. 

- Tháo dỡ ván khuôn: 

 + Ván khuôn đứng cho các công trình được tháo dỡ không sớm hơn sau khi 

bê tông được đổ vào. Ván khuôn dưới và các cột chống tạm cho dầm và các bản dầm 
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ngang phải ở đúng vị trí tối thiểu 10 ngày hoặc cho tới khi bê tông đạt được cường độ chịu 

nén ít nhất là 85% cường độ quy định 

 + Ván khuôn của bê tông tấm gia cố có thể tháo dỡ rời sau 24giờ kể từ khi đổ 

bê tông. 

4.8. Công tác thi công bê tông : 

- Vật liệu thi công : Nhà thầu đảm bảo sử dụng vật tư đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý 

theo yêu cầu và tiêu chuẩn quy định: 

 + Ximăng: sử dụng ximăng Poóclăng PCB40 đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam TCVN 6067-1995. 

 + Cát sử dụng loại cát vàng khai thác tại khu vực quy định của thiết kế có các 

chỉ tiêu cơ lý theo yêu cầu. 

 + Đá các loại sử dụng đá lấy tại các mỏ đá trong khu vực quy định của thiết 

kế đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định 

 + Nước thi công, sử dụng nước sạch, có hàm lượng muối nhỏ hơn giới hạn 

cho phép. 

- Thành phần cấp phối bê tông :  

 + Bê tông  có Mac <100, sử dụng bảng tra sẵn trong QPTLDG-78 sau đó lấy 

mẫu thử nghiệm nén. 

 + Bê tông có Mác >100, dùng phương pháp thực nghiệm để xác định tỷ lệ cấp 

phối. 

- Nhà thầu sẽ có thiết kế và thí nghiệm thành phần cấp phối hốn hợp bê tông với 

những điều kiện đổ bê tông tương tự thực tế để đảm bảo sau khi bảo dưỡng đúng quy định, 

khối bê tông công trình có tuổi thọ, tính không thấm nước và cường độ đạt những yêu cầu 

thiết kế. Nhà thầu sẽ gửi kết quả thí nghiệm thành phần cấp phối hỗn hợp vữa bê tông của 

mẫu vữa thiết kế cho BQL dự án trước khi đổ bê tông ít nhất 30ngày. 

- Thông báo về kế hoạch đổ bê tông cho CĐT biết trước khi thực hiện. 

- Đúc cấu kiện bê tông phải thực hiện theo đúng quy phạm thi công kết cấu bê tông 

ngành thủy lợi. Sau thời gian 21 ngày mới được phép vận chuyển và lắp đặt. 

- Tất cả bê tông sau khi đổ và đúc phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và 

nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng 

rắn bê tông theo TCVN 5529-91: mùa hè bảo dưỡng ≥7 ngày đêm, mùa đông bảo dưỡng ≥ 

5 ngày đêm (tùy thuộc vào thời tiết và nhiệt độ hằng ngày) 

4.9. Công tác thi công tường kè : 

a Công tác đổ bê tông: 
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Đổ bê tông tường kè từng phân đoạn dài 5m theo chiều dọc tuyến, bê tông sau khi 

tháo ván khuôn được thi công khe phòng lún bằng quét 3 lớp nhựa đường và dán 2 lớp bao 

tải. 

Khi đầm và rải đều bêtông ở trong khuôn không cho phép phân tầng và không được 

sử dụng các phương tiện khác với đầm rung. 

Đầm bêtông bằng các đầm dùi rung có các thông số hoạt động sau: 

 + Đường kính tối thiểu 50mm 

 + Tần số hoạt động trong khoảng (8000-12000) lần/phút (130-200 Hz) 

Bố trí máy đầm rung dự phũng không ít hơn một phần tư số đang sử dụng, ít nhất là 

một cái. 

b. Tháo khuôn 

Tháo khuôn có thể được thực hiện sau 60 giờ kể từ khi đổ bêtông xong. Nếu nhiệt 

độ không khí không thấp hơn 10oC thì có thể dỡ khuôn sau 20 giờ. Nếu sau khi dỡ khuôn 

phát hiện có khuyết tật như sứt mép, rỗ tổ ong thì  dùng vữa xi măng tươi để sửa chữa. 

c. Bảo dưỡng bê tông 

Công tác bảo dưỡng BTXM có ý nghĩa rất quan trọng nờn cần phải thu thập các số 

liệu phục vụ cho công tác bảo dưỡng như: thời tiết, khí hậu, nắng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, 

gió, mây..., độ bốc hơi nước từ bề mặt bêtông để ngăn cản vết nứt do co ngót khi bêtông 

chưa cứng. 

Sử dụng biện pháp làm chậm bốc hơi như sử dụng một chất lỏng mịn đồng nhất thì 

hạn chế được bốc hơi nước. Bảo đảm các hoạt động hoàn thiện tiếp theo được thực hiện 

không được coi là biện pháp làm chậm bốc hơi ở vữa trên bề mặt bêtông. 

Thường xuyên kiểm tra bêtông khi còn mềm để theo dõi hiệu quả của quá trình bảo 

dưỡng đó lựa chọn. 

d. Dung sai cho phép: 

-  Sai số cho phép về độ bằng phẳng bề mặt : Dùng thước 3m theo tiêu chuẩn 

22TCN 16.79 để kiểm tra độ bằng phẳng. Khi đo thước 3m được đặt song song với tim 

đường và cách mép ngoài tấm 1m. Dùng nêm đo các khe hở giữa bề mặt tấm với đáy 

thước phân theo 6 nhóm: ≤3mm; >3mm và ≤5mm; >5mm và <7mm; >7mm và ≤10mm; 

10mm và ≤15mm; >15mm. 

Độ bằng phẳng theo đó mà đánh giá: 

 + Nếu 70% khe hở đo được giữa mặt đường và thước không quá 3mm, các 

điểm còn lại không quá 5mm được xếp loại bằng phẳng rất tốt. 

 + Nếu 50% khe hở đo được giữa mặt đường và thước không quá 3mm, các 

điểm còn lại quá 5mm được xếp loại bằng phẳng tốt. 
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 + Nếu tất cả các khe hở đo được giữa mạt đường và thước không quá 5mm 

được xếp loại độ bằng phẳng đạt yêu cầu. 

Số lần đo không ít hơn 10 lần trên 160m chiều dài tường. 

Hàng ngày đều phải kiểm tra độ bằng phẳng với chiều dài tối thiểu 50m cho 1 ngày 

thi công. 

Nếu có trên 30% điểm đo có khe hở lớn hơn 5mm thỡ phải dừng thi cụng để sửa 

chữa. 

- Sai số cho phép về chiều dày tường : Dỡ bỏ và làm lại toàn bộ phần nằm giữa các 

khe dọc khi số đo chiều dầy trung bình của các mẫu lớn hơn 10mm so với chiều dầy qui 

định hoặc với một mẫu riêng biệt lớn hơn 20mm. 

Phải tiến hành lại các thí nghiệm ở những nơi phải làm lại. 

- Sai số cho phép về cường độ của bê tông : Dỡ bỏ và làm lại bê tông ở các đoạn có 

kết quả thí nghiệm mẫu lập phương có cường độ nén trung bình với tuổi mẫu 28 ngày nhỏ 

hơn 300kg/cm2. 

d. Tháo dỡ ván khuôn: 

- Ván khuôn chỉ được tháo khi cường độ bê tông đạt yêu cầu theo cường độ bê tông 

đạt 50KG/cm2 và quy định trong quy phạm thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông cốt 

thép công trình  

- Khi tháo dỡ ván khuôn tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va chạm mạnh làm 

hư hại đến kết cấu bê tông. Khi tháo dỡ ván khuôn phần bê tông nào không đạt yêu cầu kỹ 

thuật, mỹ thuật phải tiến hành sử lý ngay. Trường hợp không sử lý được sẽ tiến hành đập 

bỏ và đổ lại bê tông. 

e. Kiểm tra chất lượng bê tông: Trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ tiến hành lấy 

mẫu thí nghiệm kiểm tra những chỉ tiêu sau: 

- Làm thí nghiệm thành phần cấp phối vật liệu, cấp phối hạt để đạt được cường độ 

bê tông thiết kế. 

- Thường xuyên kiểm tra độ sụt để xác định và khống chế lượng nước và xi măng 

f. Bố trí khe nối (khe phòng lún): 

- Bố trí khe phòng lún trùng với khe phòng lún hiện trạng (10m/khe) 

- Thi công tường kè từng phân đoạn nối tiếp nhau, giữa hai tấm là khe phòng lún 

bằng hai lớp bao tải tẩm nhựa đường, trình tự như sau : 

 + Quét 1 lớp nhựa nóng lên mép tường đã thi công xong 

 + Dán 1 lớp bao tải 

 + Quét 1 lớp nhựa nóng lên lớp bao tải vừa dán 

 + Dán 1 lớp bao tải 
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 + Quét 1 lớp nhựa nóng lên lớp bao tải vừa dán 

- Tiếp tục đổ bêtông cho phân đoạn tường kế tiếp, sử dụng các lớp bao tải của khe 

phòng lún vừa bố trí làm ván khuôn cho phân đoạn kế tiếp 
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CHƯƠNG V 

TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

 

5.1. Cơ sở lập dự toán: Phương pháp lập dự toán tính theo khối lượng và đơn giá 

xây dựng công trình: 

- Vật liệu: Áp dụng Công bố số 3245/SXD-QLHDXD ngày 10/5/2025 của sở Xây 

dựng thành phố Đà Nẵng công bố giá một số vật liệu chủ yếu trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng tháng 4/2025, và một số vật liệu theo báo giá nhà sản xuất; Quyết định số 35/QĐ-

UBND ngày 09/01/2023 về công bố đơn giá xây dựng thành phố Đà Nẵng, một số vật liệu 

theo báo giá của nhà sản xuất. 

- Đơn giá nhân công: Theo quyết định số 429/QĐ-SXD ngày 29/12/2024 của Sở 

Xây dựng Đà Nẵng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

- Đơn giá ca máy: Theo quyết định số 430/QĐ-SXD ngày 29/12/2024 của Sở Xây 

dựng Đà Nẵng về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, giá nhiên liệu áp dụng theo thông cáo báo chí số 22/2025/PLX-

TCBC của Petrolimex ngày 8/5/2025. 

- Định mức áp dụng: Định mức công bố tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 

31/08/2021 của Bộ Xây dựng. 

5.2. Các văn bản pháp quy áp dụng: 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chính 

sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 

2024 của Quốc hội. 

- Định mức công bố tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây 

dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, 

quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

- Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 
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- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

- Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ về Quy định về bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

5.3. Dự toán xây dựng: 
 

Stt Hạng mục chi phí Tổng cộng 

1 Chi phí xây dựng sau thuế        2.856.553.000  

2 Chi phí quản lý dự án            75.335.000  

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng           438.720.000  

4 Chi phí khác             40.421.000  

5 Chi phí dự phòng          170.551.000  

Tổng cộng        3.581.580.000  
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CHƯƠNG VI 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

6.1. Kết luận: 

Với mục tiêu của dự án là nâng cấp kè hiện trạng, gia cố bảo vệ bờ đất, bảo vệ nhà 

cửa - đất ở của nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống của dân cư và hạ tầng trong khu vực. 

Được sự quan tâm của UBND thành phố, thống nhất cho chủ trương xây dựng công 

trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258, địa điểm: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết và cấp bách, phù hợp với nguyện vọng của 

chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng; cần được đầu tư xây dựng sớm để ổn 

định đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

 

6.2. Kiến nghị:  

Đầu tư xây dựng Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258, địa điểm: phường Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, với nội dung sau: 

- Tên công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

- Địa điểm : huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

- Loại dự án : dự án nhóm C 

- Cấp công trình : Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, cấp IV 

- Chủ quyết định đầu tư : Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu 

- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận thực 

hiện quản lý dự án 

- Thời gian thực hiện dự án :  

  + Năm 2024: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

  + Năm 2024-2026: Triển khai thực hiện dự án (chỉ triển khai khi được cân đối 

bố trí kế hoạch vốn) 

- Tổng dự toán xây dựng : 3.581.580.000 đồng 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa, trực tiếp 

từ nguồn vốn ngân sách thành phố 

 - Mục tiêu: nâng cấp kè hiện trạng, gia cố bảo vệ bờ đất, bảo vệ nhà cửa - đất ở của 

nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống của dân cư và hạ tầng trong khu vực 

- Chiều dài tuyến kè: Lkè = 161,91m, trong đó: 

 + Đoạn Km0+000,00 ÷ Km0+079,49 (L=79,49m) : cao độ đỉnh tường 

H=+9,00m. Chiều cao tường Htb = 220m, trong đó chiều cao tường hiện trạng H=130cm 

(tính cả phần mương nước thải thì H=190cm), chiều cao tường nâng Htb nâng = 90m 
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 + Đoạn Km0+079,49 ÷ Km0+161,91 (L=82,42m): cao độ đỉnh tường 

H=+9,50m. Chiều cao tường Htb = 295m, trong đó chiều cao tường hiện trạng H=130cm 

(tính cả phần mương nước thải thì H=190cm), chiều cao tường nâng Htb nâng = 165m 

- Kết cấu: bố trí tường theo từng phân đoạn 5m 

 + Thân tường:  

  ++ Kết cấu BTCT M.300 đá 1x2 dày 30cm, thi công đổ tại chổ. Bên 

trong thân kè bố trí tầng lọc ngược bằng vải địa kỹ thuật loại lọc, bọc lớp đá dăm 2x4, 

cách quãng 2,5m bố trí ống thoát nước ngang, cách quãng 3,6m bố trí sườn tăng cường 

dày 30cm làm tăng độ cứng ngang thân tường 

  ++ Tường được liên kết với tường kè bê tông hiện trạng bằng hệ thép 

neo d14 (thép neo liên kết với cốt thép tường), được khoan cấy vào tường hiện trạng. Vị trí 

cụm thép neo (tổng có 4 thanh, gồm 2 thanh trên đỉnh tường và 2 thanh ở thân tường kè 

hiện trạng). Vị trí cụm khoan neo tùy thuộc dạng mặt cắt mà có số lượng khác nhau 

  ++ Trên phần tường mới, nhà thầu bố trí các ống thoát nước PVC 

d=110cm ngay tại vị trí ống thoát nước ngang của thân tường kè hiện trạng, đảm bảo thoát 

nước lưng tường kè hiện trạng không bị ảnh hưởng. 

  ++ Điểm dừng kỹ thuật thi công tường phải cao hơn đỉnh bệ cọc và 

đỉnh móng tường đứng (trên đỉnh tường hiện trạng) tối thiểu 40cm 

 + Bệ móng tường kích thước BxH=(45x60)cm, BTCT M.300 đá 1x2 đổ tại 

chổ 

 + Móng tường là hệ cọc khoan nhồi D300 L=6,25m (phần cọc tiếp xúc với 

nền cát Ltt=4,90m, phần cọc ngàm vào móng cũ 0,75m, phần cọc ngàm vào móng tường 

chắn mới 0,6m), mép cọc được bố trí cách mép trong đỉnh bệ tường kè cũ 10cm, cách mép 

ngoài xà mũ 15cm, tim cọc cách quãng 180cm /cọc theo phương dọc kè. Cọc BTCT 

M.400 đá 1x2 được thi công khoan xuyên, tuyệt đối không được dùng phương pháp giã 

đá, sẽ làm phá vỡ kết cấu móng tường kè hiện trạng 

- Mương thoát nước thải bêtông hiện trạng được thay thế bằng đường ống uPVC 

DN 200 PN10, bên trên vị trí đường ống nước thải, bố trí lớp bêtông M.200 đá 1x2 dày 

5cm bảo vệ. Tổng chiều dài mương L=160,6m 

- Đất đào hố móng sau khi đắp lại hố móng, phần còn thừa sẽ được tận dụng đắp vào 

lưng kè cho phần trũng thấp bên trong, thiếu sẽ mua về đắp. 

 

Trên đây là thuyết minh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp kè tại Khu dân 

cư J258, địa điểm: phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Liên Chiểu, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

  Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ 

quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội; 

 Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành qui định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 

của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng); 

3621 28 06
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Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư cho 

UBND các quận đối với các dự án dân sinh năm 2024 thuộc thẩm quyền quyết 

định đầu tư dự án của Chủ tịch UBND các quận; 

 Căn cứ Biên bản ngày 28/3/2024 về việc kiểm tra, khảo sát thực tế công 

trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 của các đơn vị chuyên môn và đơn vị sử 

dụng thống nhất nội dung quy mô đầu tư đề xuất trình chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 276/QLĐT ngày 25/4/2024 của Phòng Quản lý đô thị 

quận Liên Chiểu về việc kiểm tra quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn 

phường Hòa Khánh Bắc dự kiến đầu tư năm 2024; 

 Căn cứ hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 do Công ty Cổ phần Tư 

vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng lập; 

 Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tại Tờ 

trình số 636/TTr-BQLDA ngày 18/6/2024 và của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận Liên Chiểu tại Báo cáo số 738/BC-TCKH ngày 20/6/2024 về 

việc Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

công trình với các nội dung chủ yếu sau:  

1. Tên công trình (Dự án): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Nhóm dự án, cấp công trình 

Dự án nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND quận Liên Chiểu. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. 

5. Hình thức tổ chức quản lý dự án 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận thực hiện quản lý dự án. 

6. Tổ chức đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng. 

7. Mục tiêu đầu tư 

Nâng cấp kè hiện trạng, gia cố bảo vệ bờ đất, bảo vệ nhà cửa - đất ở của 

nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống của dân cư và hạ tầng trong khu vực. 

  8. Quy mô đầu tư  

  - Nâng cao trình đỉnh kè hiện trạng tương xứng với cao trình nhà dân hiện 

hữu, chiểu dài khoảng 160m, bằng kết cấu tường BTCT. 

  - Đáy tường được liên kết với tường kè bê tông hiện trạng bằng hệ thép 

neo, được khoan cấy vào đỉnh tường hiện trạng.  
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  - Các hạng mục khác có liên quan 

  Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án công trình do 

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng lập nếu được sự thống 

nhất của cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

  9. Tổng mức đầu tư dự án: 1.354.772.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi hai 

nghìn đồng).         

    Trong đó: 

         - Chi phí hổ trợ đền bù GPMB: 10.000.000 đồng; 

         - Chi phí xây dựng sau thuế: 977.900.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:      25.789.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:     208.451.000 đồng; 

- Chi phí khác: 10.380.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng (Tạm tính 10%): 122.252.000 đồng. 

 10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. 

 11. Địa điểm thực hiện dự án 

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

12. Thời gian thực hiện dự án 

Năm 2024: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Năm 2024-2026: Triển khai thực hiện dự án (chỉ triển khai khi được cân 

đối bố trí kế hoạch vốn). 

13. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa, trực tiếp 

từ nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chịu trách nhiệm quản lý, 

triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phối hợp với đơn vị tư 

vấn và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư 

xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành, đồng thời thực hiện kiến nghị của 

phòng Tài chính Kế hoạch tại Báo cáo số 738/BC-TCKH ngày 20 tháng 6 năm 

2024  theo  quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, Giám đốc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu, 

Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng và thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   Hoàng Thanh Hòa 
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STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH
 GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 
 THUẾ GTGT 

 GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 
 Ghi chú 

I Chi phí đền bù GPMB            10.000.000            10.000.000 

II Chi phí xây dựng 889.000.000        88.900.000      977.900.000        GXD

Chi phí xây dựng công trình 880.000.000        88.000.000      968.000.000        

III Chi phí quản lý dự án 25.789.890          -                   25.789.000          GQLDA

Chi phí quản lý dự án 2,901% x GXD 25.789.890          25.789.000          

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 189.501.539        18.950.154      208.451.000        GTV

1 Chi phí khảo sát 18.180.000          1.818.000        19.998.000          TV1

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng 3,000% TV1 545.400               54.540             600.000               TV2

3 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng 4,072% x TV1 740.290               74.029             814.000               TV3

4 Chi phí lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 5,800% x GXD 51.040.000          5.104.000        56.144.000          TV4

5 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,197% x GXD (Min 2.000.000 2.000.000            200.000           2.200.000            TV5

6 Chi phí thẩm tra dự toán 0,191% x GXD (Min 2.000.000 2.000.000            200.000           2.200.000            TV6

7 Chi phí kiểm định chất lượng công trình cũ khi nâng cấp, cải tạo 80.200.000          8.020.000        88.220.000          TV7

8 Thẩm tra đề cương kiểm định (TT12/2021/TT-BXD) 0,197% x GXD (Min 2.000.000 2.000.000            200.000           2.200.000            TV8

9 Thẩm tra dự toán đề cương kiểm định (TT12/2021/TT-BXD) 0,191% x GXD (Min 2.000.000 2.000.000            200.000           2.200.000            TV9

10 Chi phí kiểm định chất lượng công trình 7.984.109            798.411           8.783.000            TV10

11 Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,566% x GXD 22.811.740          2.281.174        25.092.000          TV11

V Chi phí khác 10.380.424          10.380.000          GK

1 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 0,10% x Gxd (Min 3.000.000 3.000.000            3.000.000            GK1

2 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 0.019% x TMĐT 500.000               500.000               GK2

3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 0.57% x TMĐT-GDP 6.880.424            6.880.000            GK3

VI Dự phòng 10% x (II + III + IV + V) 111.467.185        10.785.015      122.252.000        GDP

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5) 1.354.772.000     TMĐT

1.354.772.000     

BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /        /2024 của UBND quận Liên Chiểu)

1 +…..11

Theo dự toán khảo sát (Tạm tính)

LÀM TRÒN:

Đơn vị tính đồng

GXD

Theo bảng tính

1 +……3

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Tạm tính

Bản tính kèm theo

(20-35)% Tạm tính 35% Ggs
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND               Liên Chiểu, ngày        tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Tư vấn khảo sát 

     Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

  Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu 

                                                     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định  số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; 

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 

29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
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Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành qui định một số nội dung về quản lý đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội 

dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng); 

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 thành 

phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND quận 

Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn khảo sát; Tư vấn giám sát khảo sát; Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và 

lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán dự án 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14 tháng 10 năm 202,  ký giữa 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu và Công ty Cổ phần tư vấn 

phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng; 

Theo Tờ trình số 1055/TTr-BQLDA ngày 15/10/2024 của Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng quận và theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

quận tại Báo cáo số 1380/BC-TCKH ngày 19/10/2024 về việc thẩm định phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng công trình.

  

     QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát xây 

dựng công trình với các nội dung sau: 

1. Tên dự án (Công trình): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.  

3. Tổng mức đầu tư dự án: 1.354.772.000 đồng, (Bằng chữ: Một tỷ, ba 

trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng).   

 4. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát. 

5. Giá gói thầu theo kế hoạch phê duyệt: 19.998.000 đồng. 
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(Bằng chữ: Mười chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn đồng) đã bao 

gồm thuế GTGT 10%. 

6. Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. 

 7. Chủ đầu tư: UBND quận Liên Chiểu. 

 8. Đơn vị điều hành dự án 

 Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu. 

9. Đơn vị tư vấn trúng thầu thực hiện hợp đồng 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng. 

10. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. 

 11. Giá trị gói thầu giao thầu: 19.634.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín 

triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT 8%. Giá gói 

thầu sẽ được điều chỉnh giảm 5%, hoặc điều chỉnh theo giá trị dự toán được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 131, Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP (nếu có). Phần khối lượng thừa so với hồ sơ thiết kế dự toán 

được duyệt, khối lượng cắt giảm sẽ được giảm trừ trong quá trình thanh quyết 

toán công trình. 

  12. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

  13. Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực và được giao nhiệm vụ. 

   Ghi chú: Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn tại khoản 13, 

Điều 1 Quyết định này được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 

nghiệm thu hoàn thành công trình theo khoản 7 Điều 49 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15, (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có). 

  Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận 

và đơn vị tư vấn phối hợp theo dõi, triển khai công tác Tư vấn khảo sát xây 

dựng công trình, thực hiện các thủ tục về kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo 

tiến độ, chất lượng, thanh toán theo đúng quy định hiện hành và nội dung kiến 

nghị tại Báo cáo thẩm định nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Giám đốc Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng quận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu, Giám đốc 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                    
- Như điều 4;     

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                               

                                                                         

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Hòa 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND               Liên Chiểu, ngày        tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

     Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

  Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu 

                                                     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một 

số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định  số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; 

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 

29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
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Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành qui định một số nội dung về quản lý đầu tư và 

xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội 

dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND 

thành phố Đà Nẵng); 

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2024 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 thành 

phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND quận 

Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn khảo sát; Tư vấn giám sát khảo sát; Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và 

lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán dự án 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14 tháng 10 năm 2024 ký giữa 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu và Công ty Cổ phần tư vấn 

phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng; 

Theo Tờ trình số 1056/TTr-BQLDA ngày 15/10/2024 của Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng quận và theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

quận tại Báo cáo số 1379/BC-TCKH ngày 19/10/2024 về việc thẩm định phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.  

     QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ 

khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung sau: 

1. Tên dự án (Công trình): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.  

3. Tổng mức đầu tư dự án: 1.354.772.000 đồng, (Bằng chữ: Một tỷ, ba 

trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng).   

 4. Tên gói thầu 

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 
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5. Giá gói thầu theo kế hoạch phê duyệt: 56.744.000 đồng. 

(Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) đã 

bao gồm thuế GTGT 10%. 

6. Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. 

 7. Chủ đầu tư: UBND quận Liên Chiểu. 

 8. Đơn vị điều hành dự án 

 Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu. 

9. Đơn vị tư vấn trúng thầu thực hiện hợp đồng 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng. 

10. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. 

 11. Giá trị gói thầu giao thầu: 55.712.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi 

lăm triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT 8%. Giá gói 

thầu sẽ được điều chỉnh giảm 5%, hoặc điều chỉnh theo giá trị dự toán được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 131, Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP (nếu có). Phần khối lượng thừa so với hồ sơ thiết kế dự toán 

được duyệt, khối lượng cắt giảm sẽ được giảm trừ trong quá trình thanh quyết 

toán công trình. 

  12. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

  13. Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực và được giao nhiệm vụ. 

   Ghi chú: Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn tại khoản 13, 

Điều 1 Quyết định này được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 

nghiệm thu hoàn thành công trình theo khoản 7 Điều 49 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15, (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có). 

  Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận 

và đơn vị tư vấn phối hợp theo dõi, triển khai công tác Tư vấn lập nhiệm vụ 

khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, thực hiện các thủ 

tục về kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, thanh toán theo 

đúng quy định hiện hành và nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Giám đốc Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng quận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu, Giám đốc 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                    
- Như điều 4;     

- Lưu: VT, TCKH.                                                                                               

                                                                         

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Thanh Hòa 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Liên Chiểu, ngày        tháng      năm 2024 

                                             

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình  

Dự án: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

                                                     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

 Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;  

 Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 

ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà 

Nẵng; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

6088 13 11
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Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành qui định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 

của UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng); 

Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - An ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư cho 

UBND các quận đối với các dự án dân sinh năm 2024 thuộc thẩm quyền quyết 

định đầu tư dự án của Chủ tịch UBND các quận; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258;  

Căn cứ Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầ tư công trình Nâng 

cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn khảo sát; Tư vấn giám sát khảo sát; Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát 

và lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán dự 

án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 
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Căn cứ Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chuẩn bị 

đầu tư công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5534/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5915/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn kiểm định chất lượng công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ hồ sơ đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình do 

Công ty TNHH XD & TM Trung Phú Thịnh lập; 

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Liên Chiểu 

tại Tờ trình số 1119/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt 

đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình Nâng cấp kè tại Khu dân 

cư J258. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán kiểm định chất lượng công trình 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 với các nội dung chính như sau: 

1. Tên công trình 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Hạng mục kiểm định 

Kiểm định chất lượng kè hiện trạng tại Khu dân cư J258. 

3. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án 

UBND quận Liên Chiểu. 

4. Điều hành dự án 

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Liên Chiểu 

5. Địa điểm xây dựng 

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. 

6. Đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng công trình 

Công ty TNHH XD & TM Trung Phú Thịnh lập. 

7. Loại, cấp công trình 

Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

8. Nội dung đề cương kiểm định chất lượng công trình 

a) Mô tả khái quát hiện trạng công trình kiểm định: 

Hiện trạng là tuyến kè bêtông xi măng tại khu dân cư J258 với chiều dài 

khoảng 162m, cao H=1,5-2,0 m. 
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b) Mục đích kiểm định: 

Công tác kiểm định chất lượng của công trình hiện trạng để xác định lại 

chất lượng thực tế hiện tại của tuyến kè làm cơ sở cho việc kiểm tra, tính toán 

nhằm đưa phương án cải tạo nâng cao trình đỉnh kè hiện trạng tương xứng với 

cao trình nhà dân hiện. 

c) Nội dung và phương pháp kiểm định: 

- Kiểm tra, đo vẽ hiện trạng hạng mục công trình bằng thước thép và thước 

điện tử; 

- Kiểm tra, đo vết nứt công trình bằng thước thép và kính soi vết nứt có 

thang đo; 

- Kiểm tra cường độ bê tông cấu kiện móng và thân kè công trình bằng 

phương pháp siêu âm kết hợp súng bật nẩy hoặc khoan, ép mẫu;  

- Kiểm tra các cấu kiện khác của công trình bằng trực quan; 

- Chụp ảnh minh họa trong quá trình kiểm tra.   

- Trên cơ sở kiểm tra đánh giá chất lượng và mức độ nguy hiểm kết cấu 

công trình theo các tiêu chuẩn qui định hiện hành để đề xuất phương án cải tạo 

hoặc xây mới; 

- Tổng hợp lập báo cáo kết quả kiểm định chất lượng của công trình. 

d) Khối lượng kiểm định: 
 

STT Tên công tác Đơn vị Khối lượng 
 

1 
Dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị công tác kiểm 

định 
m2 1.600,00  

2 Đào hố kiểm tra móng kè bằng thủ công 1m3 14,40  

3 
Công tác bảo vệ hố đào (gia cường, chống sụp 

lún hố đào) 
trọn gói 1,00  

4 Công tác cảnh báo an toàn lao động công 3,00  

5 Đo vẽ hiện trạng công trình công 2,00  

6 Đo vẽ kích thước hình học công trình công 5,00  

7 
Thí nghiệm xác định cường độ bê tông cấu 

kiện bằng phương pháp khoan lấy mẫu  

1 chỉ 

tiêu 
16,00  

e) Kinh phí dự toán kiểm định chất lượng (VAT 10%): 88.136.000 đồng 

(Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, một trăm ba mươi sáu nghìn đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư 

Vốn ngân sách thành phố. 
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10. Thời gian thực hiện 

20 ngày thực hiện. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận, Công ty TNHH XD & 

TM Trung Phú Thịnh lập chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng theo nội 

dung đề cương kiểm định chất lượng được duyệt, đảm bảo chất lượng; trình tự; 

thủ tục; hồ sơ nghiệm thu thanh toán theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo 

kết quả kiểm định chất lượng để chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Giám đốc Ban quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng quận, Giám đốc Công ty TNHH XD & TM Trung Phú Thịnh 

và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận:                    

- Như điều 4;     

- Lưu: VT, BQLDA.                                                                                               

                                                                         

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hòa 
 

                                                       



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Liên Chiểu, ngày        tháng      năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát  

Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

                                                     

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu 

về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình; 

6089 13 11
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Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 

ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính 

quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư 

và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số 

nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban 

hành kèm theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UBND thành phố Đà Nẵng); 

 Căn cứ Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc 

phòng an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024;  

 Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư cho 

UBND các quận đối với các dự án dân sinh năm 2023 thuộc thẩm quyền quyết 

định đầu tư dự án của Chủ tịch UBND các quận; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258;  

Căn cứ Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầ tư công trình Nâng 

cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 4633/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn khảo sát; Tư vấn giám sát khảo sát; Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát 

và lập báo cáo Kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán dự 

án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5358/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chuẩn bị đầu 

tư công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5534/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 
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Căn cứ Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn giám sát khảo sát dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5911/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn khảo sát dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5916/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp kè 

tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ Quyết định số 5910/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư 

J258; 

Căn cứ Quyết định số 5915/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư 

vấn kiểm định chất lượng công trìnhNâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và 

nhiệm vụ thiết kế (kèm theo dự toán) do Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ 

tầng PMH Đà Nẵng lập; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Liên Chiểu tại 

Tờ trình số 1120/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt 

nhiệm vụ phương án khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán khảo sát công trình 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán khảo sát công trình với 

các nội dung chính như sau: 

 1. Tên công trình (dự án): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

 2. Chủ đầu tư: UBND quận Liên Chiểu. 

 3. Đơn vị Điều hành dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 

Liên Chiểu. 

 4. Địa điểm xây dựng:  Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. 

 5. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và khảo sát địa hình: Công ty 

cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng. 

 6. Đơn vị tư vấn giám sát khảo sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và 

kiểm định Hải Vân Đà Nẵng. 

 7. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

 8. Nội dung nhiệm vụ và phương án khảo sát địa hình 
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 a) Mục đích khảo sát: Công tác khảo sát nhằm thu thập các số liệu cần thiết 

phục vụ cho bước lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

b) Phạm vi khảo sát: Khảo sát địa hình tuyến kè chắn tại khu dân cư J258 

thược địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu theo chủ trương của 

UBND quận Liên Chiểu tại Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28/6/2024. 

c) Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế 

- Nhiệm vụ khảo sát địa hình: 

+ Thành lập các mốc cao độ; 

+ Đo khống chế cao độ, thủy chuẩn kỹ thuật dọc tuyến kè; 

+ Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m theo phạm vi nghiên cứu; 

+ Đo vẽ trắc dọc, trắc ngang tuyến; 

+ Điều tra, khảo sát đo vẽ các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện trạng và các 

số liệu khác có liên quan. 

- Nhiệm vụ thiết kế: Thiết kế phương án nâng cao độ đỉnh tường kè chắn 

đất tại khu dân cư J258. 

d) Khối lượng khảo sát địa hình: 

TT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐVT K. LƯỢNG 

1 Mốc cao độ giả định Mốc 02 

2 Thủy chuẩn kỹ thuật  Km 0,162 

3 
Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đồng mức 0,5m, địa hình 

cấp IV 
Ha 0,081 

4 Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn, địa hình cấp IV 100m 1,62 

5 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn, địa hình cấp IV 100m 1,55 

6 
Điều tra, đo vẽ các công trình hạ tầng kỹ thuật và các số 

liệu có liên quan;  
Công 3,0 

9. Kinh phí dự toán khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát khảo 

sát: 11.669.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu, sáu trăm sáu mươi chín ngàn 

đồng).  

Trong đó: 

- Chi phí khảo sát địa hình : 10.898.000 đồng; 

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát : 327.000 đồng; 

- Chi phí giám sát khảo sát  : 444.000 đồng; 

   10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.  

 11. Thời gian thực hiện: 15 ngày. 

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận, 

Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng, Công ty Cổ phần tư 
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vấn xây dựng và kiểm định Hải Vân Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị 

quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Giám đốc Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn phát triển hạ tầng PMH 

Đà Nẵng, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định Hải Vân Đà 

Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận:                    

- Như điều 4;     

- Lưu: VT, BQLDA.                                                                                               

                                                                         

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

  Hoàng Thanh Hòa 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Liên Chiểu, ngày      tháng      năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, 

 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 

  Địa điểm: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ  ghị quy t số 136 2024   15 ngày 26 tháng 6 năm 2024 của 

 uốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ ch , chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà  ẵng;  

Căn cứ Nghị định số 170/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50 2014   13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 6 2020; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 39 2019   14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 Căn cứ  ghị định số 40 2020  Đ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ  ghị định số 10 2021  Đ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ  ghị định số 15 2021  Đ-CP ngày 03 3 2021 của Chính phủ về 

quy định chi ti t một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ  ghị định số 94 2023  Đ-CP ngày 28 12 2023 của Chính phủ 

quy định chính sách giảm thu  giá trị gia tăng theo  ghị quy t số 

110 2023   15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của  uốc hội; 

 Căn cứ  uy t định số 32 2021  Đ-UB D ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UB D thành phố Đà  ẵng ban hành qui định một số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà  ẵng; 

Căn cứ  uy t định số 53 2023  Đ-UB D ngày 29 tháng 11 năm 2023 

của UB D thành phố Đà  ẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của  uy định một 

số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà  ẵng ban 

hành kèm theo  uy t định số 32 2021  Đ-UB D ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của UB D thành phố Đà  ẵng); 

27 0108
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Căn cứ  uy t định số 2779  Đ-UB D ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà  ẵng về việc giao chỉ tiêu k  hoạch phát triển kinh t  - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ  uy t định số 207  Đ-UB D ngày 24 tháng 01 năm 2023 của 

UB D thành phố Đà  ẵng về việc ủy quyền quy t định chủ trương đầu tư cho 

UB D các quận đối với các dự án dân sinh năm 2024 thuộc thẩm quyền quy t 

định đầu tư dự án của Chủ tịch UB D các quận; 

 Căn cứ Biên bản ngày 28/3/2024 về việc kiểm tra, khảo sát thực tế công 

trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 của các đơn vị chuyên môn và đơn vị sử 

dụng thống nhất nội dung quy mô đầu tư đề xuất trình chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 276/QLĐT ngày 25/4/2024 của Phòng Quản lý đô thị 

quận Liên Chiểu về việc kiểm tra quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn 

phường Hòa Khánh Bắc dự kiến đầu tư năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258;  

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt đề cương và dự toán kiểm định chất 

lượng công trình dự án Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

Căn cứ hồ sơ Báo cáo 69/2024/BCKĐ  ngày 02/12/2024 của Công ty 

TNHH Xây dựng & Thương mại Trung Phú Thịnh về việc kết quả kiểm tra, kiểm 

định chất lượng đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu kè chắn đất khi cải tạo 

gia cố kè tại đỉnh kè công trình cũ; 

Căn cứ Công văn số 5698/UBND-BQLDA ngày 27 tháng 12 năm 2024 của 

UBND quận Liên Chiểu về việc thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư công 

trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258; 

 Căn cứ hồ sơ Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn công trình Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258 do Công ty Cổ 

phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng lập; 

 Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tại Tờ trình số 

1304/TTr-BQLDA ngày 27/12/2024 và của Phòng Tài chính - K  hoạch quận 

Liên Chiểu tại Báo cáo số 1910/BC-TCKH ngày 30/12/2024 về việc Báo cáo k t 

quả thẩm định điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án công trình  âng cấp kè tại Khu dân cư J258. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

công trình với các nội dung chủ yếu sau:  

1. Tên công trình (Dự án): Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258. 

2. Nhóm dự án, cấp công trình 
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Dự án nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND quận Liên Chiểu. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu. 

5. Hình thức tổ chức quản lý dự án 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận thực hiện quản lý dự án. 

6. Tổ chức đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng. 

7. Mục tiêu đầu tư 

Nâng cấp kè hiện trạng, gia cố bảo vệ bờ đất, bảo vệ nhà cửa - đất ở của 

nhân dân, đảm bảo ổn định đời sống của dân cư và hạ tầng trong khu vực. 

  8. Quy mô điều chỉnh chủ trương đầu tư  

- Nâng cao trình đỉnh kè hiện trạng tương xứng với cao trình nhà dân hiện 

hữu, chiều dài khoảng 160m, trên nền cọc khoan nhồi D300 bằng BTCT M300 

đá 1x2. 

- Bệ móng và thân tường kè bằng BTCT M250 đá 1x2; thân tường được 

liên kết với tường kè bê tông hiện trạng bằng hệ thép neo, được khoan cấy vào 

đỉnh tường hiện trạng. 

 - Các hạng mục khác có liên quan 

 Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án công 

trình do Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng lập nếu được 

sự thống nhất của cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

  9. Tổng mức đầu tư dự án: 4.839.891.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi mốt 

nghìn đồng).            

    Trong đó: 

         - Chi phí hổ trợ đền bù GPMB: 10.000.000 đồng; 

         - Chi phí xây dựng sau thuế: 3.673.157.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:       96.871.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      566.777.000 đồng; 

- Chi phí khác: 53.975.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng (Tạm tính 10%): 439.111.000 đồng. 

 10. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố. 

 11. Địa điểm thực hiện dự án 

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

12. Thời gian thực hiện dự án 

Năm 2024: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Năm 2024-2026: Triển khai thực hiện dự án (chỉ triển khai khi được cân 

đối bố trí kế hoạch vốn). 
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13. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa, trực tiếp 

từ nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chịu trách nhiệm quản lý, 

triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phối hợp với đơn vị tư 

vấn và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư 

xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành, đồng thời thực hiện kiến nghị của 

phòng Tài chính Kế hoạch tại Báo cáo số 1910/BC-TCKH ngày 30/12/2024 theo  

quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và để thay thế toàn bộ 

Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND quận Liên Chiểu. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, Giám đốc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Liên Chiểu, 

Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng và thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   Hoàng Thanh Hòa 
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STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH
 GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 
 THUẾ GTGT 

 GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 
 Ghi chú 

I Chi phí hổ trợ đền bù GPMB            10.000.000            10.000.000 

II Chi phí xây dựng 3.339.234.000     333.923.400    3.673.157.000     GXD

Chi phí xây dựng công trình 3.339.234.000     333.923.400    3.673.157.000     

III Chi phí quản lý dự án 96.871.178          -                   96.871.000          GQLDA

Chi phí quản lý dự án 2,901% x GXDTT 96.871.178          96.871.000          

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 515.752.318        51.359.139      566.777.000        GTV

1 Chi phí khảo sát địa hình 10.091.000          807.280           10.898.000          TV1

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng 3,000% TV1 302.730               24.218             327.000               TV2

3 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng 4,072% x TV1 410.906               32.872             444.000               TV3

4 Chi phí khảo sát địa chất 96.697.000          9.669.700        106.367.000        TV4

5 Chi phí kiểm tra chất lượng khoan cọc nhồi 69.928.000          6.992.800        76.921.000          TV5

6 Chi phí lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 4,132% x GXD 137.977.149        13.797.715      151.775.000        TV6

7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,197% x GXD (Min 2.000.000 6.578.291            657.829           7.236.000            TV7

8 Chi phí thẩm tra dự toán 0,191% x GXD (Min 2.000.000 6.377.937            637.794           7.015.000            TV8

9 Chi phí kiểm định chất lượng công trình cũ khi nâng cấp, cải tạo 81.669.157          8.166.916        89.836.000          TV9

10 Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT 0,400% x GXD 13.356.936          1.335.694        14.693.000          TV10

11 Chi phí thẩm định HSMT xây lắp 0,100% x GXD (Min 2.000.000 3.339.234            333.923           3.673.000            TV11

12 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp 0,100% x GXD (Min 3.000.000 3.339.234            333.923           3.339.000            TV12

13 Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,566% x GXD 85.684.744          8.568.474        94.253.000          TV13

V Chi phí khác 51.425.905          2.548.503        53.975.000          GK

1 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 20,00% x TV13 17.136.949          1.713.695        18.851.000          GK1

2 Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 0.019% x TMĐT 919.581               920.000               GK2

3 Chi phí bảo hiểm công trình 0,25% x GXD 8.348.085            834.809 9.183.000            GK3

4 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 0.57% x TMĐT-GDP 25.021.290          25.021.000          GK4

VI Dự phòng 10% x (II + III + IV + V) 400.328.340        38.783.104      439.111.000        GDP

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5) 4.839.891.000     TMĐT

4.839.891.000     

BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /        /2025 của UBND quận Liên Chiểu)

1 +…..13

Theo dự toán khảo sát (Tạm tính)

LÀM TRÒN:

Đơn vị tính đồng

GXD

Theo bảng tính

1 +……4

(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn đồng).

Tạm tính

Bản tính kèm theo

Theo bảng tính

Theo bảng tính
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PHẦN 1. TỔNG QUÁT CHUNG 

1. Tên dự án 

Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258  

2. Địa điểm xây dựng 

Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng   

3. Cấp quyết định đầu tư 

UBND Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng 

4. Chủ đầu tư 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Liên Chiểu    

5. Đơn vị tư vấn lập thiết kế BVTC 

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển hạ tầng PMH Đà Nẵng  

6. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, phần mềm áp dụng 

I Tiêu chuẩn khảo sát  

1  Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản  TCVN 4419:1987 

2  Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình  TCVN 9437:2012 

3  Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000 

4  Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát 
TCCS 

31:2020/TCĐBVN 

5  
Tiêu chuẩn đo vẽ bản đồ địa hình của cục đo đạc 

bản đồ Nhà nước 
96 TCN 43-90 

6  Tiêu chuẩn khảo sát và tính toán thuỷ văn TCVN 9845:2013 

7  
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ 

cao 

QCVN 

11:2008/BTNMT. 

8  
Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu Cầu chung 

 
TCVN 9398-2012. 

9  Đất xây dựng - Phân loại  TCVN 5747:1993 

10  
Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo 

quản mẫu 
TCVN:2683-2012 

11  
Đất xây dựng - Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

cơ lý 

TCVN 4195:2012  

TCVN 4202:2012 

12  Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất   TCVN 9153:2012 

13  
Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế 

biện pháp ổn định nền đường vùng có trượt, sụt lở 
22 TCN 171-87 

14  
Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô – 

Yêu cầu khảo sát và thiết kế 
TCVN 13346:2021 

II Tiêu chuẩn thiết kế, thi công  
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1  Công tác đất thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012 

2  
Thi công và nghiệm thu kết cấu BT và BTCT liền 

khối 
TCVN 4453:1995 

3  Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014 

4  Thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 

5  
Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt 

thép  
TCVN 5574:2018 

6  Thiết kế cầu đường bộ  
AASHTO-LRFD (2005-

2017) 

7  Tiêu chuẩn thiết kế - Phần địa kỹ thuật EUROCODE 7 

8  Công tác đất - Quy phạm nghiệm thu và thi công  TCVN 4447:2012 

9  Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình  TCVN 9362:2012 

10  Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10304:2014 

11  
Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn 

công trình thủy lợi 
TCVN 9152:2012 

 

6.2. Phần mềm áp dụng 

- Tính toán ổn định: Phần mềm Plaxis version 8 (2D).  

- Công tác vẽ thiết kế: Phần mềm Autocad từ phiên bản 2007 ÷ 2024 
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PHẦN 2. THÔNG SỐ ĐẦU VÀO 

1. Địa chất công trình 

Khối lượng công tác khoan, lấy mẫu thí nghiệm hiện trường được tổng hợp trong 

bảng 1: 

1.1. Khối lượng thực hiện 

Khối lượng công tác khoan: 

Bảng 1. Khối lượng công tác khoan 

 

TT 

 

TÊN LỖ 

KHOAN 

KHOAN CẤP ĐẤT ĐÁ 

(M) 

THÍ NGHIỆM SPT 

(THEO CẤP ĐẤT ĐÁ) 
Độ 

sâu lỗ 

khoan 

(m) 

TRÊN CẠN 
DƯỚI 

NƯỚC 

TRÊN CẠN DƯỚI 

NƯỚC 

I-III IV-VI I-III IV-VI I-III IV-VI I-III IV-VI 

1 LK1 10 - - - 5 - - - 10 

2 LK2 10 - - - 5 - - - 10 

Tổng cộng 20 - - - 10 - - - 20 

Khối lượng công tác thí nghiệm: 

Bảng 2. Khối lượng công tác thí nghiệm 

TT 
TÊN LỖ 

KHOAN 

MẪU THÍ NGHIỆM (MẪU) 

NGUYÊN DẠNG KHÔNG NGUYÊN DẠNG 

1 LK1 05 - 

2 LK2 05 - 

 Tổng cộng 10 - 

1.2. Chỉ tiêu cơ lý của các lớp địa chất kè  

Qua kết quả khảo sát ĐCCT hiện trường, thí nghiệm mẫu đất, đá trong phòng. Địa 

tầng khu vực từ trên xuống dưới bao gồm các lớp như sau: 

• Lớp A (lớp phủ): nền sàn bê tông xi măng lẫn gạch vụn đá dăm và cát hạt 

mịn, hạt vừa màu xám vàng 

Bề dày của lớp khoảng 0.6m phân bố khá đều trên bề mặt; không thí nghiệm các 

chỉ tiêu cơ lý lớp này. 

• Lớp 1A: Cát hạt mịn, hạt vừa màu xám trắng, xám vàng. Kết cấu xốp. 

Lớp 1A xuất hiện ở tất cả các lỗ khoan, diện phân bố trên bề mặt. Bề dày của lớp 
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dao động khoảng từ 1.8m đến 4.0m với thành phần chủ yếu Cát hạt mịn, hạt vừa màu 

xám trắng, xám vàng, trạng thái ẩm đến bão hòa, kết cấu xốp. Giá trị xuyên tiêu chuẩn 

(SPT) của lớp đạt từ 4 đến 20 búa/30cm. 

Kết quả thí nghiệm của lớp này như sau: 

Bảng 3. Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 1A 

TT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị 
Giá trị 

trung bình 

1 Độ ẩm tự nhiên W % 22.33 

2 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.710  

3 Dung trọng khô c g/cm3 1.397 

4 Khối lượng riêng  g/cm3 2.653 

5 Hệ số rỗng e0 - 0.901 

6 Độ rỗng n % 47.36 

7 Độ bão hòa G % 66.01 

8 Góc nghỉ khi ướt w Độ 9029’ 

9 Góc nghỉ khi khô c Độ 1507’ 

10 Lực dính kết c kG/cm2 - 

11 Góc nội ma sát  Độ 27.88 

10 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG - 

11 Mô đun biến dạng E1-2 kG/cm2 56.67 

• Lớp 1B: Cát hạt mịn, hạt vừa màu xám trắng, xám vàng. Kết cấu từ chặt 

vừa đến chặt  

Lớp 1B xuất hiện ở tất cả các lỗ khoan, diện phân bố dưới lớp 1A. Bề dày của lớp 

khoảng 5.0 đến 6.5m với thành phần chủ yếu là Cát hạt nhỏ, lẫn ít bột sét, màu vàng 

nhạt, trạng thái bão hòa, kết cấu xốp. Giá trị xuyên tiêu chuẩn (SPT) của lớp đạt 18 đến 

36 búa/30cm. 

Kết quả thí nghiệm của lớp này như sau: 

Bảng 4. Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý của lớp 1B 

TT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị 
Giá trị 

trung bình 

1 Độ ẩm tự nhiên W % 20.53 

2 Dung trọng tự nhiên w g/cm3 1.883 

3 Dung trọng khô c g/cm3 1.562 

4 Khối lượng riêng  g/cm3 2.660 

5 Hệ số rỗng e0 - 0.704 

6 Độ rỗng n % 41.26 
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7 Độ bão hòa G % 77.84 

8 Góc nghỉ khi ướt w Độ 30015’ 

9 Góc nghỉ khi khô c Độ 2002’ 

10 Lực dính kết c kG/cm2 - 

11 Góc nội ma sát  Độ 36.83 

10 Hệ số nén lún a1-2 cm2/kG - 

11 Mô đun biến dạng E1-2 kG/cm2 150.71 

 

1.3. Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý cơ bản tuyến kè  

Bảng 5. Tổng hợp chỉ tiêu cơ lý cơ bản tuyến kè 

Thông số 
Ký 

hiệu 

Đơn 

vị 
Lớp 1A Lớp 1B - - 

Dung trọng TN unsat kN/m3 17.10  18.83   

Hệ số rỗng 0 [-] 0.901 0.704   

Độ bão hòa G % - -   

Hệ số Poisson1  [-] 0,30 0,30   

Lực dính C kN/m2 - -   

Góc nội ma sát  o 27.88 36.83   

Hệ số tiếp xúc2 Rinter [-] 0,8 0,8   

2. Thủy văn và địa chất thủy văn 

Quá trình khảo sát địa chất phát hiện độ sâu mực nước ngầm tại khu vực khảo sát 

là 1.50m, tại thời điểm khảo sát cũng đang cuối mùa mưa tại thành phố Đà Nẵng. 

3. Các thông số địa chất đất đắp, cọc khoan nhồi D300 

Bảng 6. Bảng thông số vật liệu đắp 

Tên lớp đất 

Dung trọng 

tự nhiên 

(KN/m3) 

Dung trọng 

bão hòa 

(KN/m3) 

Hệ số 

poisson 

[-] 

Lực dính  

đơn vị 

(KN/m2) 

Góc ma sát 

trong 

(độ) 

Cát đắp/cát 

lẫn dăm sạn 
20.00 21.00 0.30 - 30.00 

Đất đắp 18.00 20.00 0.35 20.00 25.00 

 
1 Hệ số Poisson: Tham khảo Bảng 10.6.2.2.3b-1 (tiêu chuẩn 22TCN272). Các hằng số đàn hồi của các loại đất 

khác nhau theo Bộ Hải quân Hoa kỳ (1982) và Bowles (1988). 
2 Hệ số bề mặt tiếp xúc Rinter: Tham khảo Plaxis 2D Material Models Manual (2012). 

Tại mặt tiếp xóc nền đất – kết cấu (tường chắn đất, móng…), các phần tử đất sự làm việc khác so với nền đất bên 

ngoài. Phần mềm Plaxis kể đến hiện tượng này bằng cách kể đến hệ số nhân Rinter vào các chỉ tiêu cơ lý so với 

phần tử đất bình thường bên ngoài. Bề mặt tiếp xúc: đất cát/ thép Rinter 0,6-0,7; đất sét/ thép Rinter 0,5; đất cát/ 

bê tông Rinter 0,8-1,0; đất/ lưới địa kỹ thuật (phun vữa thành) Rinter 1,0; đất/ lưới địa kỹ thuật Rinter 0,5-0,9. 
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Bảng 7. Thông số cơ bản của tường chắn 

Thông số 
Ký 

hiệu 
Đơn vị 

Tường 

chắn cũ 

Móng 

Tường 

chắn cũ 

Tường 

chắn mới 

Mô hình Model [-] LE LE LE 

Kiểu ứng xử Type [-] Non. Non. Non. 

Dung trọng TN unsat kN/m3 25,0 25,0 25,0 

Modul đàn hồi E kN/m2 2,4E6 2,0E6 2,75E6 

Hệ số Poisson  [-] 0,2  0,2 

Bảng 8. Thông số cơ bản của cọc BTCT 

Thông số Ký hiệu Đơn vị 
Cọc D300 

@1.8m 

Cọc D300 

@2.5m 

Mô hình vật liệu Model [-] Elastic Elastic 

Mô đun đàn hồi E kN/m2 3E6 3E6 

Độ cứng dọc trục EA kN/m 4,785E6 4,3E6 

Độ cứng chịu uốn EI kNm2/m 1,088E4 7,83E3 

Chiều dày quy đổi D m 0,165 0,148 

Khối lượng riêng w kN/m/m 2,10 3,70 

Hệ số Poisson ν [-] 0,2 0,2 

 

4. Tải trọng tính toán 

Theo lý thuyết về sự truyền ứng suất ngang trong đất của lĩnh vực cơ học đất cho 

thấy, khi tác dụng một ứng suất thẳng đứng lên nền đất thì một phân tố đất trong phạm 

vi nào đó sẽ bị tác dụng lên một ứng suất theo phương ngang là k lần ứng suất hữu hiệu 

theo phương đứng. Do đó, đối với đoạn hiện trạng đoạn kè, công trình sát kè sẽ có ảnh 

hưởng do tải trọng ngoài gây ra. Ứng với tải trọng lớn nhất trong số tầng lớn nhất của 

cấp nhà xây dựng (theo TCVN 9362:2012), tính toán quy đổi tải trọng toà nhà gồm: 

+ Nhà cấp 3, ứng với nhà 4 tầng. 

+ Diện tích 100m2 sàn.  

5. Trường hợp tính toán 

Căn cứ vào các giai đoạn vận hành khi công trình đưa vào sử dụng, tiến hành tính 

toán cho 03 trường hợp gồm: 

Trường hợp tính toán 
Hệ số an toàn  

cho phép [K] 
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Trường hợp 1 (TH1) – Tính toán trường hợp bất lợi khi 

thi công: 

- Phá bỏ 1 phần tường chắn cũ phục vụ công tác thi công 

tường chắn mới 

- Mực nước ngầm tính toán 

Tổ hợp tải trọng đặc biệt: 

[K] = 1.10 

Trường hợp 2 (TH2) – Tính toán trường hợp khi khai thác: 

- Theo mặt cắt ngang tính toán 

- Mực nước ngầm tính toán 

Tổ hợp tải trọng cơ bản: 

[K] = 1.20 

6. Hệ số an toàn cho phép và chuyển vị của đầu cừ cho phép  

6.1. Hệ số an toàn cho phép [K] 

Theo quy chuẩn QCVN 04-05/BNNPTNT, quy định hệ số an toàn chung của công 

trình:  

m

k.n
K nn  

Trong đó: 

nc: hệ số tổ hợp tải trọng 

Với trường hợp cơ bản lấy nc= 1.00  

Với trường hợp đặc biệt lấy nc= 0.95  

 m: hệ số điều kiện làm việc, với mái dốc tự nhiên và nhân tạo lấy m =1.00 

 kn: hệ số đảm bảo được xét theo quy mô, nhiệm vụ công trình, với công trình cấp 

IV, hệ số đảm bảo của công trình được lấy bằng kn=1.20. 

Kết quả tính được: 

- Tổ hợp tải trọng cơ bản: [K] = 1.20; 

- Tổ hợp tải trọng đặc biệt: [K] = 1.10. 

6.2. Chuyển vị ngang cho phép đỉnh tường chắn/đỉnh cọc 
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Tiêu chuẩn TCVN 

11823-

10:2017 

22 TCN 272-

05 

AASHTO 

LRFD 2017 

  

Mục 11.6.2.2; 

10.5.2.1 

11.6.2.2; 

10.5.2.1 

11.6.2.2; 

10.5.2.1 

 

  

Chuyển vị 

cho phép 

của tường 

Các tiêu 

chuẩn 

chuyển vị 

ngang phải 

được thiết 

lập bằng các 

PP thực 

nghiệm hay 

phân tích kết 

cấu, hoặc cả 

hai 

Các tiêu 

chuẩn 

chuyển vị 

ngang phải 

được thiết 

lập bằng các 

PP thực 

nghiệm hay 

phân tích kết 

cấu, hoặc cả 

hai 

The tolerable 

movement 

criteria shall 

be 

established 

by either 

empirical 

procedures 

orstructural 

analyses, or 

by 

consideration 

of both 

  

Chuyển vị 

cho phép 

móng cọc 

 38 mm    

 

 Chuyển vị của đầu cừ phải nằm trong phạm vi cho phép. Đối với công trình thủy 

lợi, hiện tại chưa có tiêu chuẩn thiết kế nào quy định về chuyển vị cho phép đối với công 

trình là cọc cừ BTCT dự ứng lực, do vậy TVTK sử dụng 22TCN 219-94: Công trình 

bến cảng sông – Tiêu chuẩn thiết kế. 
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Theo tiêu chuẩn này, cừ BTCT không có neo trị số giới hạn của chuyển vị ngang 

là:    0.02*Hb = 0.02*3.9 = 7,8cm = 78mm. 

7. Biện pháp công trình 

7.1. Kết cấu công trình 

Đoạn kè tường bản góc: Bê tông cốt thép, đất đắp lưng tường, cọc khoan nhồi bê 

tông cốt thép D300, mac M400. 

7.2. Thông số kích thước 

- Chiều cao tường (cả móng) : 4.65m 

- Chiều rộng bản móng : 1.5m 

- Kích thước cắt ngang cọc gia cố móng tường: cọc khoan nhồi D300, L≥5.0m 

(phần cọc tiếp xúc với nền cát Ltt ≥ 3.85m, phần cọc ngàm vào móng cũ: 0,75m, phần 

cọc ngàm vào móng tường chắn mới: 0,4m) 
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PHẦN 3. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VÀ LÚN TỔNG THỂ 

1. Mục đích tính toán 

- Xác định chuyển vị ngang của tường kè; 

- Xác định ổn định tổng thể kè; 

- Xác định nội lực trong cọc D300, trong phần tường chắn mới. 

2. Phần mềm tính toán 

Sử dụng phần mềm Plaxis v8.2, phần mềm Plaxis được trang bị các tính năng đặc 

biệt để giải quyết một số khía cạnh của các kết cấu địa kỹ thuật phức tạp. Chương trình 

này dùng để tính toán các bài toán về mái dốc, hố đào, hầm (tunnel), đường hầm giao 

thông, đường hào kỹ thuật (collector), đường tàu điện ngầm và các dạng công trình ngầm 

khác. 

Hiện nay bộ Plaxis gồm các mô đun sau: 

- Plaxis 2D: dùng phân tích lún của móng, phân tích quá trình thi công hố đào, ổn 

định mái dốc, nền móng công trình, phân tích biến dạng chuyển vị của đê sông,… 

- Plaxis 2D kết hợp môđun Dynamics: dùng phân tích động của móng máy trên 

nền đàn hồi, phân tích đóng cọc, phân tích bài toán địa kỹ thuật có xét ảnh hưởng của 

động đất … 

- Plaxis PlaxFlow: dùng phân tích bài toán thấm ổn định, không ổn định trong môi 

trường bão hòa, không bão hòa và điều kiện biên thay đổi theo thời gian. PlaxFlow có 

thể tích hợp với Plaxis 2D để phân tích bài toán về biến dạng và ổn định có xét ảnh 

hưởng của áp lực nước lỗ rỗng và dòng thấm. 

Plaxis có các tính năng ưu việt như sau: 

- Xem xét sự tương tác giữa kết cấu với nền đất; 

- Mô phỏng bài toán theo quá trình thi công (Staged-Construction); 

- Tính toán C-Phi reduction technique. 

3. Mô hình và kết quả tính toán 

3.1. Tối ưu hóa bố trí cọc trên tường kè 

Tại mặt cắt Km0+161.91 TVTK đã thử nghiệm với nhiều phương án nhằm tồi ưu 

về kinh tế - kỹ thuật: 

- Chiều dài cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ D300 thay đổi L = 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 

– 4.5 – 5.0m; 

- Khoảng cách các cọc 1.8 – 2.0 – 2.5m; 

- Mác bê tông cọc M250, M300, M400. 

 Cuối cùng xác định được các thông số cọc bố trí hợp lý nhất: 1 hàng cọc 

khoan nhồi đổ tại chỗ D300, mác BT M400, dài 5.0m, cách khoảng @1.8m. 

Kết quả dưới đây thể hiện cho phương án chọn . 
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3.2. Kiểm toán ổn định, chuyển vị mặt cắt Km0+161.91 gia cố tường chắn mới và 

móng cọc khoan nhồi D300 cách khoảng 1.8m 

 Mặt cắt ngang kè 

 

 

Hình 1. Mặt cắt tính toán – Km0+ 161.91 

 Mô hình tính toán cho mặt cắt ngang kè 

 

Hình 2. Mô hình mặt cắt tính toán - Km0 +161.91 
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TRƯỜNG HỢP 1: THI CÔNG TƯỜNG KÈ  

Xác định ổn định tổng thể kè: KTH1 = 1.160 > [K] = 1.1 

  
➔ Kết luận: Tường kè đảm bảo điều kiện ổn định tổng thể trong khi thi công 

TRƯỜNG HỢP 2: KHAI THÁC TƯỜNG KÈ THEO MCN THIẾT KẾ 

Xác định ổn định tổng thể kè: KTH2 = 1.369 > [K] = 1.2  

  
➔ Kết luận: Tường kè đảm bảo điều kiện ổn định tổng thể trong quá trình khai thác. 
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Xác định chuyển vị ngang đỉnh kè: Ux = 67.02 mm < [Ux] = 78mm 

  

Xác định độ lún kè: Ux = 69.64 mm < [Uy] = 80mm theo TCVN 10304:2014 
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Bảng 9. Tổng hợp kết quả tính toán cho mặt cắt Km0+161.91 (Cọc D300 @1.8m) 

TH tính Thông số 
Kết quả 

tính 

G.H  

cho phép 
Kết luận 

TH1: Thi công 

tường kè  
Hệ số ổn định tổng thể  1.160 1.10 

Đạt yêu 

cầu 

TH2: Khai thác 

tường kè theo 

mcn  

thiết kế 

Hệ số ổn định tổng thể 1.369 1.20 

Đạt yêu 

cầu 
Chuyển vị ngang đỉnh kè (mm) 67.02 78.00 

Độ lún lớn nhất của kè (mm) 69.64 80.00 
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 3.3. Nội lực trong cọc khoan nhồi 

 

TRƯỜNG HỢP 2: KHAI THÁC TƯỜNG KÈ THEO MCN THIẾT KẾ 

Lực dọc, moment, lực cắt trong cọc nhồi D300 

  

TRƯỜNG HỢP 2: KHAI THÁC TƯỜNG KÈ THEO MCN THIẾT KẾ 

Lực cắt, moment trong tường chắn mới 
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Lực cắt trong MC đứng A – A* 

 

   

Moment qui đổi trong MC đứng A – A* 
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Lực cắt trong MC nghiêng B – B* 

 

 

 

 

 

Moment qui đổi trong MC nghiêng B – B* 

 

 

 

 

 



        b¶n tÝnh t­êng ch¾n vibroce

kiÓm to¸n tiÕt diÖn t­êng

T¶i träng tÝnh to¸n (5m) cho A-A

Nhãm M« men Lùc c¾t Lùc däc       TiÕt diÖn              : A-A

(kNm/m) (kN/m) (kN/m)       KiÓm tra nhãm    : CD

SD -446 2009 121      M« men tÝnh to¸n : 628 kN.m

CD -628 3040 151        Lùc c¾t tÝnh to¸n : 3040 kN

DB 87 54 151      Lùc däc tÝnh to¸n : 151 kN

D÷ liÖu ban ®Çu :

ChiÒu réng tiÕt diÖn                                                     b,bw= 300mm

ChiÒu cao toµn bé                                                           h= 860mm

ChiÒu cao tíi träng t©m cèt chÞu kÐo                                 d= 810mm

Kho¶ng c¸ch mÐp chÞu nÐn                                              d'= 50 mm

Kho¶ng c¸ch mÐp chÞu kÐo d1= 50 mm

ChiÒu dÇy líp phñ dc= 50mm

C.®é chÞu kÐo cña thÐp fy= 420 MPa

C.®é chÞu nÐn cña b.t«ng f 'c= 30 MPa

  Mo®un ®µn håi Ec 29440=       MPa

  Mo®un ®µn håi Es 200000=     MPa

¶nh h­ëng cña ®é m¶nh (8.16.5.2.5) : kh«ng xÐt

HÖ sè søc kh¸ng (8.16.1.2.2) :

HÖ sè øng suÊt khèi ch÷ nhËt (8.16.2.7) b1= 0,8357143

C.cao khèi øng suÊt ch÷ nhËt ë ®iÒu kiÖn c©n b»ng (8.16.4.2.3) ab= 398mm

¦.suÊt trong cèt thÐp chÞu nÐn ë ®.kiÖn c©n b»ng (8.16.4.2.3) f 's= 420 MPa

C­êng ®é danh ®Þnh trong ®iÒu kiÖn c©n b»ng (8.16.4.2.3) Pb= 3046 kN

C­êng ®é danh ®Þnh víi ®é lÖch t©m ®· cho (8.16.4.1.2) Pn= 7502 kN

HÖ sè søc kh¸ng (8.16.1.2.2) : f= 0,7

Kh¶ n¨ng chÞu m« men :

Cèt thÐp chÞu kÐo : 28 - D 14             As= 3548 mm2

Cèt thÐp chÞu nÐn : 28 - D 14            A's= 3548 mm2

Tû lÖ cèt thÐp r= 1,46%

ChiÒu cao cña khèi øng suÊt ch÷ nhËt a=  mm

Cèt thÐp chÞu nÐn : kh«ng xÐt

       M«men giíi h¹n Mr= > 628 kN.m (§¹t)

KiÓm tra m« men g©y nøt (8.17.1.1)                              Mr >1.2Mcr = 153 kN.m §¹t

Kh¶ n¨ng chÞu c¾t :

HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi lùc c¾t fv= 0,9

 • Tæng lùc c¾t tÝnh to¸n Vu 3040,3

 • Moment tÝnh to¸n Mu 628,1

 • Líp b¶ovÒ cèt thÐp dsc 50

 • ChiÒu cao cã hiÖu dv 729

 • ChiÒu réng cã hiÖu bv 300

 • øng suÊt c¾t v 15,446

 • Gi¸ trÞ v/fc 0,515

 • Gãc q (Gi¶ ®Þnh) q 27

 • Gi¸ trÞ ex 0,0020

 • HÖ sè Fe - 

 • Gi¸ trÞ Fe*ex - 

793 kN.m

= 4200 kg/cm2

= 300 kg/cm2

A'sfy

0.85f'cab

a

Asfy

thí chÞu kÐo

d'

b,bw

h d

thí chÞu nÐn

dcd1
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